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	Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
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	65

	3.2
	Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí tại DIC-Hội An

	67

	3.3
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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Trong giai đoạn hiện nay, hòa cùng với sự đổi mới sâu sắc toàn diện của đất nước, của cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành tựu đó chính là nhờ những đóng góp vô cùng to lớn của ngành xây dựng cơ bản nước nhà. Trong những năm qua, hoạt động xây dựng cơ bản đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhiều công trình xây dựng lớn được hoàn thành và đưa vào sử dụng đem lại những hiệu quả kinh tế – xã hội to lớn góp phần vào thành tựu chung của đất nước. 
So với ngành sản xuất khác, ngành xây dựng cơ bản có những đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, thể hiện rất rõ nét ở sản phẩm xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành, do đó vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn có hiệu quả đồng thời khắc phục được tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Để đạt được điều đó, mỗi nhà quản trị doanh nghiệp cần phải sử dụng đồng bộ, hiệu quả các công cụ quản lý kinh tế tài chính của mình, trong đó không thể không kể đến kế toán quản trị chi phí – công cụ quản lý kinh tế hiệu quả của mọi nhà doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, đa dạng về chủng loại và hình thức nên công tác kế toán quản trị chi phí không phải là việc đơn giản bởi tính đa dạng của các loại hoạt động và tính phức tạp của chi phí. Vì vậy việc áp dụng các hình thức quản lý chi phí dưới góc độ kế toán quản trị là việc làm cần thiết, nhất là khi đã có những biểu hiện của các bộ phận thực hiện chức năng của kế toán quản trị trong các đơn vị phòng ban tại Công ty. Xuất phát từ những nhận thức trên, tác giả nhận thấy việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp là vấn đề cần thiết và có tính thực tiễn cao trong tình hình hiện nay và đó là lý do tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “ Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An”.
2. Mục đích nghiên cứu
( Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong các DN xây lắp.

( Thông qua nghiên cứu thực tiễn, phân tích làm rõ thực trạng kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.
( Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã nghiên cứu và thực trạng để đưa ra những giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp nhằm kiểm soát chi phí để có thể đưa ra được các sản phẩm với giá cạnh tranh,  góp phần tăng nhanh tổng mức lợi nhuận tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.
3. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Do tính phức tạp của đề tài, thời gian và điều kiện nghiên cứu nên luận văn chỉ đi sâu nghiên cứu kế toán quản trị chi phí đối với mảng xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An. Thời gian nghiên cứu tập trung vào giai đoạn 2010-2011.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thực chứng để đối chiếu, phương pháp điều tra điển hình, phương pháp thống kê để tổng hợp số liệu và phân tích. Đặc biệt sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An, có sử dụng sơ đồ và bảng biểu để minh họa cho quá trình nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Trên cơ sở đó, đưa ra những nội dung cần hoàn thiện phù hợp với khả năng thực hiện được của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An. 
5. Đóng góp của luận văn

Đề tài nghiên cứu lý luận và thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp nói chung và tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An nói riêng để từ đó đưa ra những phương hướng hoàn hiện kế toán quản trị chi phí phù hợp, hiệu quả nhất cho DN như: đưa ra phương pháp quản lý có hiệu quả các khoản chi phí cấu tạo nên giá thành sản phẩm xây lắp, phương pháp định giá đặc biệt trong cạnh tranh đấu thầu, hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí nhằm kiểm soát chi phí xây lắp và khả năng áp dụng hệ thống tính giá thông dụng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu, sơ đồ, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp.

Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An.

Chương 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1. QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀ VAI TRÒ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1.1. Tổng quan về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp
1.1.1.1. Kế toán quản trị chi phí
Nhiệm vụ cơ bản của kế toán là cung cấp thông tin tài chính cho những người ra quyết định. Để thực hiện nhiệm vụ đó kế toán phải thực hiện các công việc như: ghi chép, phân loại, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để tạo lập hệ thống thông tin kế toán từ đó tính toán các chỉ tiêu thông tin theo yêu cầu quản lý trong và ngoài DN. Để đáp ứng yêu cầu quản lý hoạt động SXKD của DN trong việc cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của nhà quản lý ở các cấp phù hợp với mục đích sử dụng thông tin, hệ thống kế toán DN chia thành KTTC và KTQT.

KTTC là bộ phận kế toán cung cấp thông tin chủ yếu cho những người ngoài DN, bao gồm người chủ sở hữu, ngân hàng, nhà đầu tư, chủ nợ, khách hàng và những ai quan tâm đến DN, những người này sẽ tiếp nhận thông tin qua báo cáo tài chính. Qua đó, người ngoài DN có thể ra các quyết định liên quan đến việc đầu tư và trợ cấp tài chính.
Kế toán quản trị là bộ phận kế toán cung cấp thông tin cho những nhà quản lý tại doanh nghiệp thông qua các báo cáo kế toán nội bộ. Hiệp hội kế toán Mỹ định nghĩa: “Kế toán quản trị là quá trình định đạng, đo lường, tổng hợp, phân tích, lập báo biểu, giải trình và thông đạt các số liệu tài chính và phi tài chính cho ban quản trị để lập kế hoạch, theo dõi việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi nội bộ doanh nghiệp, đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả về tài sản và quản lý chặt chẽ các tài sản này. Luật kế toán Việt Nam định nghĩa: “Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị ” [ 12, khoản 3, điều 4]. Nhu cầu thông tin của nhà quản lý rất đa dạng, mục đích của các nhà quản lý cần có thông tin để ra quyết định nhằm tối đa hóa lợi nhuận, thông tin này có tính bí mật. Vì vậy, thông tin mà kế toán quản trị cung cấp không mang tính tiêu chuẩn như báo cáo tài chính, thông tin có tính linh hoạt hơn đáp ứng nhu cầu quản lý. 
Phân chia hệ thống kế toán thành KTTC và KTQT không có nghĩa là chỉ có KTQT tham gia vào hoạt động quản lý. Công việc theo dõi tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu của KTTC cũng là công cụ hỗ trợ cho công tác quản lý tại DN. Do đó, giữa KTQT và KTTC có mối quan hệ lẫn nhau thể hiện qua phần giao thoa giữa chúng là kế toán chi phí. Nội dung của kế toán chi phí là tập hợp, phân loại, tính giá theo yêu cầu nhất định của KTTC và KTQT. Với KTTC, kế toán chi phí là cơ sở xác định chi phí và thu nhập thể hiện trên báo cáo lãi lỗ kinh doanh trong kỳ kế toán. Với KTQT, kế toán chi phí được sử dụng để tính giá sản phẩm, dịch vụ hoặc chi phí theo từng nơi hoạt động, lập dự toán,... làm cơ sở để phân tích chi phí và ra quyết định [ 10, tr.23-24 ]. Như vậy, có thể nói kế toán chi phí trong KTQT là KTQT chi phí. 

KTQT chi phí là một bộ phận của hệ thống kế toán quản trị nên bản chất của KTQT chi phí trước hết thể hiện ở bản chất của kế toán quản trị. Do đó, xét một cách tổng quát, KTQT chi phí có bản chất là một bộ phận của hoạt động quản lý. Thông qua chức năng quản lý nhà quản trị có thể kiểm tra, giám sát việc sử dụng chi phí và tính toán hiệu quả của việc bỏ ra chi phí với hiệu quả SXKD. Nếu như thông tin kế toán chi phí cung cấp là những thông tin quá khứ thì thông tin quản trị chi phí từ các nhà quản trị là quá trình phân tích các thông tin quá khứ và những thông tin có tính dự báo thông qua việc lập kế hoạch và dự toán trên cơ sở định mức chi phí nhằm kiểm soát chi phí thực tế, đồng thời là cơ sở để nhà quản trị DN ra quyết định về việc lựa chọn các quyết định trong giá bán sản phẩm, ký kết hợp đồng, tiếp tục sản xuất hay mua ngoài,...Quản trị chi phí phải nhận diện được chi phí theo nhiều phương diện khác nhau để đáp ứng được nhu cầu thông tin trong hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định. Quản trị chi phí nhấn mạnh đến việc dự báo của thông tin và trách nhiệm của các nhà quản trị các cấp nhằm gắn trách nhiệm của họ với các chi phí phát sinh thông qua hệ thống thông tin chi phí được cung cấp theo các trung tâm chi phí được hình thành trong các đơn vị. Bộ phận quản trị chi phí sẽ trả lời chi phí là bao nhiêu, biến động như thế nào khi có sự thay đổi của một hay một số nhân tố nào đó, bộ phận nào chịu trách nhiệm giải thích những thay đổi bất lợi của chi phí và đưa ra giải pháp điều chỉnh một cách kịp thời. Điều này cho thấy quản trị chi phí là một bộ phận quản trị DN thực hiện xử lý và cung cấp các thông tin về chi phí nhằm thực hiện chức năng quản trị.
1.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến Kế toán quản trị chi phí

Xây lắp là ngành sản xuất vật chất thuộc hệ thống các ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, có chức năng sản xuất TSCĐ cho nền kinh tế quốc dân bằng các hình thức xây dựng mới, xây dựng lại, khôi phục và cải tạo các CT, HMCT. Các sản phẩm của ngành xây lắp có ý nghĩa to lớn, góp phần tăng thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế phát triển, đưa đất nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hoạt động SXKD của các DN xây lắp có những nét đặc thù về phương thức hoạt động, tổ chức quản lý và kỹ thuật, chi phối trực tiếp đến công tác kế toán nói chung và KTQT chi phí nói riêng. Những đặc điểm cơ bản có thể kể đến :
Thứ nhất, sản phẩm xây lắp là sản phẩm đặc chủng (km cầu, đường, CT dân dụng), sản phẩm đơn chiếc (không giống nhau và không sản xuất đại trà) và đặc biệt sản phẩm xây lắp được tiêu thụ tại ngay nơi sản xuất. Do vậy, việc tổ chức quản lý và tổ chức KTQT phải căn cứ vào bản vẽ, thiết kế thi công và dự toán chi phí. Điều này giúp cho DN xây lắp có thể tổ chức KTQT chi phí tương đối chính xác với giá trị CT, từ đó lên kế hoạch về tài chính cũng như giám sát việc chi tiêu để đảm bảo việc quản lý chặt chẽ đối với từng CT. 

Cũng do tính chất đơn chiếc của sản phẩm xây lắp mà chi phí bỏ ra để thi công xây lắp các CT có nội dung và cơ cấu không đồng nhất như các loại sản phẩm công nghiệp khác. Vì vậy, kế toán phải tính chi phí, giá thành và kết quả thi công cho từng CT xây lắp riêng biệt.

Thứ hai, sản phẩm xây lắp có quy mô lớn phải trải qua thời gian thực hiện xây lắp lâu dài mới có thể đưa vào sử dụng, nên kỳ tính giá thành thường không xác định hàng tháng như trong sản xuất công nghiệp mà được xác định theo thời điểm khi CT, HMCT hoàn thành hay thực hiện bàn giao thanh toán theo giai đoạn quy ước, tùy thuộc vào kết cấu đặc điểm kỹ thuật và khả năng về vốn của đơn vị xây lắp. Cũng chính vì đặc điểm này nên khi hạch toán chi phí cũng cần chú ý đến nhân tố thời gian. Đồng thời, khi lập kế hoạch xây đựng cơ bản cần cân nhắc thận trọng, nêu rõ yêu cầu về vật tư, tiền vốn, nhân công... và cần theo dõi, giám sát quá trình thi công một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo sử dụng vốn tiết kiệm, bảo đảm chất lượng thi công CT.

Thứ ba, sản phẩm xây lắp thường có thời gian sử dụng lâu dài nên mọi sai lầm trong quá trình thi công thường khó sửa chữa phải phá đi làm lại. Sai lầm trong sản xuất xây lắp vừa gây lãng phí, vừa để lại hậu quả có khi rất nghiêm trọng, lâu dài và khó khắc phục. Do đặc điểm này mà trong quá trình thi công cần thường xuyên kiểm tra giám sát chất lượng CT [ 8, tr.8]
Thứ tư, hoạt động xây lắp thường diễn ra ngoài trời nên chịu nhiều ảnh hưởng của các điều kiện thời tiết, tự nhiên, do đó việc thi công xây lắp mang tính thời vụ và có nhiều rủi ro bất ngờ dẫn đến thiệt hại trong sản xuất. Những khoản thiệt hại này phải được tổ chức theo dõi chặt chẽ và phải có phương pháp quản lý phù hợp.

Thứ năm, sản phẩm xây lắp được sử dụng tại chỗ, địa điểm xây dựng luôn thay đổi theo địa bàn thi công. Khi chọn địa điểm xây dựng phải điều tra nghiên cứu khảo sát thật kỹ về điều kiện kinh tế, địa chất, thuỷ văn, kết hợp các yêu cầu về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trước mắt cũng như lâu dài. Sau khi đi vào sử dụng, CT không thể di dời, cho nên, nếu các CT là nhà máy, xí nghiệp cần nghiên cứu các điều kiện về nguồn cung cấp nguyên vật liệu, nguồn lực lao động, nguồn tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm điều kiện thuận lợi khi CT đi vào hoạt động SXKD sau này [ 8, tr.8]. 

Cũng do đặc điểm này mà các đơn vị xây lắp thường sử dụng lực lượng lao động thuê ngoài tại chỗ, nơi thi công CT, để giảm bớt các chi phí di dời. 

Thứ sáu, để nhận được CT, các DN xây lắp thường phải trải qua khâu đấu thầu. Do đó, công tác xác định giá dự toán CT cần phải được coi trọng để từ đó xác định mức giá bỏ thầu hợp lý đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh xây lắp của đơn vị và khả năng trúng thầu cao.

1.1.1.3. Quản trị chi phí trong DN xây lắp

Từ những đặc điểm của hoạt động SXKD xây lắp nói trên cho thấy công tác quản lý chi phí cho từng CT là rất khó khăn. Tuy vậy, cũng như các DN sản xuất công nghiệp, khi tiến hành SXKD, các DN xây lắp cũng cần biết các hao phí vật chất mà DN đã bỏ vào quá trình sản xuất, đã kết tinh vào CT là bao nhiêu. Chính vì vậy, vấn đề quản trị tốt chi phí sản xuất, xác định giá thành sản phẩm xây lắp một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ, luôn được xem là vấn đề trọng tâm trong tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức KTQT chi phí nói riêng của mỗi DN xây lắp. Điều này có một ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác quản lý hiệu quả và chất lượng hoạt động SXKD của DN xây lắp đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi mà vấn đề thất thoát vốn đầu tư trong xây dựng cơ bản đang là một vấn đề nhức nhối, là tiêu điểm cho nhiều cuộc bàn thảo, tranh cãi chưa có hồi kết.

Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế vô cùng quan trọng của DN xây lắp vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu lợi nhuận, đến các kế hoạch SXKD của DN. Do vậy quản trị chi phí cần phải được quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo cho việc thực hiện tốt các kế hoạch sản xuất của DN, các định mức chi phí, dự toán chi phí sản xuất đã xây dựng, phân tích nguyên nhân phát sinh các khoản chi phí vượt định mức, vượt dự toán đã xây dựng để có những biện pháp quản lý thích hợp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo thực hiện kế hoạch lợi nhuận cho DN. Ngoài ra quản trị chi phí còn phải căn cứ vào tình hình thực hiện các định mức chi phí, dự toán chi phí của HMCT vừa hoàn thành cùng với các yếu tố ảnh hưởng để lập dự toán chi phí sản xuất, định mức chi phí cho các HMCT tiếp theo. 

Quản trị chi phí là một nội dung trọng tâm trong công tác quản trị của DN xây lắp. Để thực hiện tốt chức năng quản trị chi phí xây lắp, KTQT chi phí trong DN xây lắp phải thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

+ Xây dựng các chỉ tiêu định mức chi phí và lập dự toán chi phí cho từng CT, HMCT.  

+ Xác định các phương pháp phân bổ chi phí chính xác, phù hợp cho từng CT, HMCT.

+ Hạch toán và cung cấp kịp thời những thông tin chi tiết, hữu ích về từng khoản mục chi phí phát sinh cho từng CT, HMCT để nhà quản trị làm cơ sở đưa ra những quyết định phù hợp về quản lý chi phí, kiểm tra, giám sát được tình hình thực hiện kế hoạch SXKD đã đề ra.

1.1.2. Vai trò Kế toán quản trị chi phí trong DN xây lắp
KTQT là công cụ quản trị, một công cụ rất quan trọng trong quá trình hoạch định và kiểm soát chi phí, thu thập, tính toán hiệu quả quá trình SXKD nhằm đưa ra các quyết định quản trị đúng đắn. Thật vậy, quá trình sản xuất của một DN ở bất kỳ hình thái xã hội nào, thành phần kinh tế nào cũng muốn đạt được hiệu quả cao, cũng cần biết được những thông tin về tình hình hoạt động kinh tế tài chính một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và trung thực. Những thông tin về tình hình chi phí sản xuất mà các DN xây lắp đã chi ra cho từng CT, HMCT, những thông tin về thu nhập và kết quả hoạt động theo từng CT, HMCT chỉ có thể nhận biết được một cách cụ thể thông qua việc thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin của KTQT. Trên cơ sở các thông tin đã thu nhận được, KTQT có nhiệm vụ phân tích, diễn giải, lập dự toán chi tiết phục vụ cho nhà quản trị lựa chọn, quyết định phương án tối ưu nhất trong quản lý. Việc quyết định đưa các chi phí nào vào các CT, HMCT thì giá thành là bao nhiêu? và lợi nhuận như thế nào? Tại sao chi phí thực tế cho các CT, HMCT so với dự toán lại vượt và phải có biện pháp gì để giảm chi phí, tăng lợi nhuận?… Những vấn đề này chỉ có thể được quyết định khi các nhà quản trị có đầy đủ tài liệu do KTQT cung cấp.
Mục đích và yêu cầu của KTQT là phải tính toán được chi phí và giá thành cho từng CT, HMCT, phân tích chi tiết được kết quả của từng CT, HMCT đó, tập hợp các dữ liệu cần thiết để phác họa, lập kế hoạch sản xuất cho tương lai. Ngoài ra, KTQT còn phải tính toán nhu cầu ngoài thị trường nhằm có kế hoạch ổn định quá trình sản xuất và đưa ra các biện pháp nhằm làm giảm chi phí theo hướng có lợi nhất.

Trong thực tế để biết được các kế hoạch đã được xây dựng đó được thực hiện như thế nào, kế toán cần phải có những thông tin có liên quan đến việc thực hiện kế hoạch. Những thông tin đó sẽ được KTQT cung cấp bằng cách thiết kế thông tin trên các báo cáo quản trị có dạng so sánh. Các nhà quản trị sử dụng các báo cáo này để kiểm tra, đánh giá trong các lĩnh vực trách nhiệm mà họ cần quan tâm để xem xét, điều chỉnh, tổ chức thực hiện theo các mục tiêu đề ra. Do đó KTQT phải làm sao cho các nhà quản lý nhận được những thông tin mà họ cần cung cấp theo chức năng và lĩnh vực quản trị.

Từ đó, có thể nói KTQT hay cụ thể là KTQT chi phí xây lắp là một công cụ, một phương pháp xử lý các dữ liệu về hoạt động sản xuất và tính giá thành của các DN xây lắp nhằm thực hiện các chức năng dưới đây:

+ Cung cấp thông tin cho quá trình xây dựng kế hoạch và dự toán: Lập kế hoạch là xây dựng các mục tiêu phải đạt được và vạch ra các bước thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Các kế hoạch này có thể dài hạn hay ngắn hạn. Kế hoạch mà nhà quản trị thường lập thường có dạng dự toán. Dự toán là sự liên kết các mục tiêu lại với nhau và chỉ rõ cách huy động và sử dụng những nguồn lực sẵn có để đạt các mục tiêu. Do đó, để chức năng lập kế hoạch và dự toán có tính hiệu lực và khả thi cao thì chúng phải dựa trên những thông tin kế toán hợp lý và có cơ sở.
+ Cung cấp thông tin cho quá trình tổ chức thực hiện: Với chức năng thực hiện, nhà quản trị phải biết cách liên kết tốt các yếu tố giữa tổ chức, con người với nguồn lực lại với nhau để thực hiện các mục tiêu đề ra trong kế hoạch một cách hiệu quả nhất. Để thực hiện tốt chức năng này nhà quản lý cũng cần có nhu cầu rất lớn đối với thông tin kế toán, nhất là thông tin KTQT. Nhờ có thông tin do KTQT cung cấp mà nhà quản trị mới có thể đề ra quyết định đúng đắn trong quá trình lãnh đạo hoạt động hằng ngày, phù hợp với mục tiêu chung.
+ Cung cấp thông tin cho quá trình kiểm tra đánh giá: Nhà quản trị sau khi lập kế hoạch đầy đủ và hợp lý sẽ tổ chức thực hiện kế hoạch, công việc này đòi hỏi phải kiểm tra và đánh giá thực hiện nó. Phương pháp thường dùng là so sánh số liệu kế hoạch hoặc dự toán với số liệu thực hiện, để từ đó nhận diện các sai lệch giữa kết quả đạt được với mục tiêu đã đề ra.  Để làm được điều này nhà quản trị cần được cung cấp các báo cáo thực hiện, có tác dụng như một bước phản hồi giúp nhà quản trị có thể nhận diện những vấn đề cần phải điều chỉnh cho hợp lý.
+ Cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định: Ra quyết định không phải là chức năng riêng biệt mà là sự kết hợp cả ba chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá, tất cả đều đòi hỏi phải có quyết định. Để có thông tin thích hợp, đáp ứng cho nhu cầu của quản lý, KTQT sẽ thực hiện các nghiệp vụ phân tích chuyên môn vì những thông tin này thường không có sẵn. KTQT không chỉ giúp các nhà quản trị trong quá trình ra quyết định bằng cách cung cấp thông tin thích hợp mà còn bằng cách vận dụng các kỹ thuật phân tích vào những tình huống khác nhau, để từ đó nhà quản trị lựa chọn, ra quyết định thích hợp nhất.
1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.2.1. Phân loại chi phí và xác định giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1.1. Phân loại chi phí trong doanh nghiệp xây lắp

( Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế của chi phí
Theo cách phân loại này, căn cứ vào nội dung kinh tế của chi phí để chia chi phí sản xuất xây lắp và chi phí sản xuất ngoài xây lắp thành các yếu tố chi phí. Các chi phí sản xuất có chung nội dung kinh tế được xếp vào một yếu tố chi phí, không phân biệt mục đích, công dụng của chi phí đó như thế nào. Theo chế độ quản lý hiện hành, toàn bộ chi phí sản xuất trong DN xây lắp được chia thành các yếu tố chi phí sau:

- Chi phí nguyên vật liệu: Là toàn bộ chi phí về các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản mà DN đã sử dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm xây lắp.

- Chi phí nhân công: Là toàn bộ số tiền lương (tiền công) và các khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính trên tiền lương của công nhân sản xuất, công nhân sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý ở các bộ phận, tổ, đội thi công.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: là số tiền trích khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động sản xuất trong DN xây lắp bao gồm khấu hao máy thi công và các tài sản cố định khác sử dụng cho hoạt dộng sản xuất và phục vụ sản xuất ở các tổ, đội, bộ phận thi công

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là toàn bộ số tiền DN phải trả về các loại dịch vụ mua ngoài sử dụng vào quá trình sản xuất xây lắp của DN.

- Chi phí khác bằng tiền: Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất xây lắp ở DN ngoài các yếu tố trên và được thanh toán bằng tiền.

Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí cho biết trong một kỳ DN đã chi ra bao nhiêu, cho biết kết cấu, tỷ trọng của từng loại chi phí mà DN đã chi ra, là căn cứ số liệu cung cấp để lập thuyết minh báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho quản trị DN, phục vụ cho việc phân tích tình hình thực hiện dự toán chi phí.

( Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng

Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục. Cách phân loại này dựa vào công dụng chung của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng. Theo quy định hiện hành, giá thành sản phẩm bao gồm các khoản mục chi phí sau:

- Chi phí NVLTT: gồm tất cả các chi phí về NVLTT dùng cho thi công xây lắp như: 

+ Vật liệu xây dựng: là giá thực tế của cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng…

+ Vật liệu khác: bột màu, a dao, đinh, dây…

+  Nhiên liệu: than củi dùng để nấu nhựa rải đường…

+ Vật kết cấu: bê tông đúc sẵn…

+ Thiết bị gắn liền với vật kiến trúc như: thiết bị vệ sinh, thông gió…
- Chi phí NCTT: gồm tiền lương, phụ cấp của công nhân trực tiếp tham gia công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cụ thể bao gổm:

+ Tiền lương chính của công nhân trực tiếp thi công xây lắp (công nhân mộc, nề, xây, trộn bê tông…) kể cả công nhân phụ (công nhân khuân vác máy móc thi công, cạo rỉ sắt thép, nhúng gạch…)

+ Tiền lương phụ của công nhân trực tiếp thi công xây lắp

+ Các khoản phụ cấp theo lương như: làm đêm, thêm giờ, trách nhiệm…
Ngoài những khoản thuộc biên chế quản lý của DN xây lắp như trên, khoản mục chi phí NCTT còn bao gồm cả khoản phải trả cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc.

- Chi phí sử dụng máy thi công: gồm các khoản chi phí trực tiếp liên quan đến việc sử dụng máy thi công :

+ Tiền lương của công nhân điều khiển máy thi công 

+ Chi phí khấu hao TSCĐ là máy móc thi công

+ Chi phí về sửa chữa, bảo trì, điện nước cho máy thi công, tiền thuê tài sản cố định, chi phí di chuyển, tháo lắp máy thi công, chi phí trả cho nhà thầu phụ…
- Chi phí SXC: Là các khoản chi phí trực tiếp khác ngoài các khoản chi phí trên phát sinh ở tổ, đội, công trường xây dựng bao gồm: lương nhân viên quản lý đội, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của công nhân trực tiếp sản xuất xây lắp, nhân viên quản lý đội, công nhân điều khiển máy thi công, khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động của tổ, đội và chi phí khác liên quan tới hoạt động của tổ, đội.

- Chi phí quản lý DN: gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quản trị kinh doanh và quản trị hành chính trong phạm vi toàn DN mà không tách được cho bất cứ hoạt động hay phân xưởng, công trường nào.
Phân loại chi phí sản xuất theo tiêu thức này chỉ rõ chi phí DN bỏ ra cho từng lĩnh vực hoạt động, từng địa điểm phát sinh chi phí, làm cơ sở cho việc tính giá thành sản phẩm xây lắp theo khoản mục, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành…

( Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí

Theo cách phân loại này chi phí hoạt động SXKD được chia thành 3 loại:

- Chi phí biến đổi hay còn gọi là biến phí đó là những khoản mục chi phí có quan hệ tỷ lệ thuận với biến động của khối lượng hoạt động. Khi tính cho một đơn vị xây lắp thi công thì biến phí không đổi và bằng không khi không hoạt động. Chi phí biến đổi của DN lại chia thành 2 loại: 
+ Chi phí biến đổi tuyến tính (tỷ lệ) đó là các khoản chi phí biến đổi hoàn toàn tỷ lệ thuận với kết quả sản xuất, ví dụ chi phí vật liệu chính (xi măng, cát...) dùng để sản xuất thi công. Để kiểm soát các khoản chi phí biến đổi này các nhà quản trị thường thông qua kết quả sản xuất và định mức chi phí cho một đơn vị kết quả.

+ Chi phí biến đổi cấp bậc: Đó là các khoản chi phí cũng thay đổi như​ng gắn với phạm vi và quy mô của hoạt động. Ví dụ chi phí vật liệu phụ dùng để bảo dưỡng máy móc thiết bị . 
- Chi phí cố định hay còn gọi là định phí đó là các khoản chi phí thư​ờng không thay đổi trong phạm vi giới hạn của quy mô hoạt động.

Chi phí cố định có đặc điểm là xét trong giới hạn của quy mô hoạt động thì tổng chi phí không thay đổi, nh​ưng trong giới hạn đó mà khối lượng thi công xây lắp thay đổi thì chi phí cố định tính cho một đơn vị khối lượng xây lắp lại thay đổi. Chi phí cố định của DN được chia thành 2 loại: Định phí thuộc tính và định phí bắt buộc. 

+ Định phí thuộc tính đó là các khoản chi phí cố định thường gắn với hoạt động của các bộ phận trong tổ chức DN, ví dụ như​ chi phí thuê nhà x​ưởng của các phân xư​ởng. Do vậy khi các bộ phận không tồn tại thì định phí thuộc tính cũng mất đi. 

+ Định phí bắt buộc đó là các khoản chi phí thường gắn với cấu trúc của một tổ chức kinh tế, do vậy khi các bộ phận không tồn tại thì định phí bắt buộc vẫn phát sinh, ví dụ tiền thuê văn phòng hoạt động của DN.

Các nhà quản trị kinh doanh muốn kiểm soát các khoản chi phí cố định thường căn cứ vào mức độ của quy mô hoạt động và công suất của các tài sản đang sử dụng.  
- Chi phí hỗn hợp: Là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả hai yếu tố biến phí và định phí. Trong mức độ hoạt động căn bản, chi phí hỗn hợp thể hiện các đặc điểm của định phí, song khi vượt qua ngưỡng đó thì nó lại thể hiện đặc tính của biến phí (ví dụ: chi phí điện thoại trong khoảng thuê bao là chi phí cố định, vượt qua khoảng đó là chi phí biến đổi,...). Vì chi phí hỗn hợp mang đặc tính của cả hai loại định phí và biến phí nên khi lập dự toán chi phí thì cần tách chi phí hỗn hợp thành hai bộ phận riêng biệt định phí và biến phí.
( Phân tích chi phí hỗn hợp: Để đạt được mục đích phân loại chi phí cho phù hợp với mục đích đề ra cần phải phân tích nhằm lượng hoá để tách riêng định phí và biến phí trong chi phí hỗn hợp. 

Có ba phương pháp được ứng dụng vào việc phân chia định phí và biến phí trong chi phí hỗn hợp, đó là: Phương pháp cực đại - cực tiểu, phương pháp bình phương bé nhất, phương pháp đồ thị phân tán.

Việc phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó giúp cho các nhà quản trị có thể hoạch định kế hoạch, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch và ra các quyết định cần thiết. Nhà quản trị quan tâm đến cách ứng xử chi phí dựa vào đó để nghiên cứu mối quan hệ chi phí- khối lượng- lợi nhuận, điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp.
( Phân loại chi phí theo thẩm quyền ra quyết định

Căn cứ vào thẩm quyền ra quyết định chi phối đến chi phí, chi phí sản xuất được chia thành hai loại chi phí sản xuất kiểm soát được và chi phí sản xuất không kiểm soát được.

- Chi phí sản xuất kiểm soát được là những chi phí mà các nhà quản trị ở một cấp quản lý nào đó xác định được lượng phát sinh của nó, có thẩm quyền quyết định về sự phát sinh chi phí đó.

- Chi phí sản xuất không kiểm soát được là những chi phí mà nhà quản trị ở một cấp quản lý nào đó không thể dự đoán chính xác sự phát sinh của nó, và không có thẩm quyền quyết định đối với khoản chi phí đó.

Việc xác định chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản trị thuộc từng cấp quản lý trong doanh nghiệp, giúp họ hoạch định được dự toán chi phí đúng đắn hơn, hạn chế sự bị động về việc huy động nguồn lực để đảm bảo cho các khoản chi phí.
( Phân loại chi phí theo yêu cầu của việc lựa chọn các phương án SXKD: 

Theo cách phân loại này, chi phí được phân ra thành:

- Chi phí cơ hội: Là thu nhập tiềm tàng bị mất đi khi chọn phương án hành động này thay vì phương án và hành động khác.

- Chi phí chênh lệch: Là những chi phí có ở phương án này nhưng không có hoặc chỉ có ở một phần của phương án khác, chi phí chênh lệch là một căn cứ quan trọng để lựa chọn phương án đầu tư hoặc phương án SXKD.

- Chi phí chìm: Là loại chi phí mà DN phải gánh chịu bất kể đã lựa chọn phương án nào hay hành động nào. Do đó chi phí chìm có ở mọi phương án nên không có tính chênh lệch và không phải xét đến khi so sánh lựa chọn phương án, hành động tối ưu.

Nếu doanh nghiệp lựa chọn tiêu thức phân loại chi phí sản xuất một cách phù hợp với đặc điểm sản xuất, phù hợp với yêu cầu và trình độ quản lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị chi phí, thực hiện tốt nhiệm vụ hạ giá thành sản phẩm, tăng tích lũy cho doanh nghiệp. 
1.2.1.2. Xác định giá thành sản phẩm sản xuất
( Xác định giá thành sản phẩm sản xuất theo phương pháp chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính 

Thông tin về giá phí sản phẩm sản xuất là rất quan trọng đối với việc ra quyết định quản lý và đòi hỏi có tính kịp thời mà phương pháp xác định chi phí thực tế không đáp ứng được nên các DN có thể tiến hành ước tính chi phí SXC cho các sản phẩm sản xuất bằng việc áp dụng phương pháp chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính. Theo phương pháp này, chi phí của sản phẩm sản xuất được tính toán bằng cách cộng các chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng máy thi công thực tế và chi phí chung ước tính phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm. Quá trình tính toán tỷ lệ chi phí SXC xác định trước như sau:

Đầu năm tài chính, DN tiến hành ước tính tổng chi phí SXC sẽ phát sinh trong năm và ước tính mức độ phát sinh của tiêu thức sẽ sử dụng để tính toán tỷ lệ chi phí SXC xác định trước . Tỷ lệ chi phí SXC xác định trước được tính theo công thức:
	Tỷ lệ % chi phí SXC 
xác định trước
	=
	Tổng chi phí SXC ước tính
	x 100
	

	
	
	Tổng tiêu thức phân bổ ước tính
	
	


Trong kỳ, khi tiến hành sản xuất sản phẩm, kế toán sẽ tiến hành xác định mức độ thực tế của tiêu thức phân bổ và tính chi phí SXC phân bổ cho các sản phẩm sản xuất trong kỳ theo công thức trên.

	Chi phí SXC phân bổ
	=
	Mức độ thực tế của tiêu thức phân bổ
	x
	Tỷ lệ % chi phí SXC xác định trước
	


Với phương pháp chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính, tài khoản chi phí SXKD dở dang được sử dụng để tổng hợp chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng máy thi công thực tế phát sinh và chi phí SXC phân bổ ước tính cho sản phẩm sản xuất còn chi phí SXC thực tế phát sinh sẽ được theo dõi luỹ kế trên tài khoản chi phí SXC. 

Cuối năm tài chính, phần chênh lệch giữa chi phí SXC thực tế phát sinh với chi phí SXC đã phân bổ được xử lý vào tài khoản Giá vốn hàng bán (nếu chênh lệch nhỏ) hoặc phân bổ vào ba tài khoản Giá vốn hàng bán, Thành phẩm và Chi phí SXKD dở dang theo tỷ lệ với số dư của các tài khoản đó trước khi có các bút toán khoá sổ cuối kỳ (nếu chênh lệch lớn). 

( Xác định giá phí sản phẩm sản xuất theo phương pháp chi phí trực tiếp và phương pháp chi phí toàn bộ

Trong phương pháp chi phí toàn bộ, tất cả các chi phí tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm (chi phí NVL trực tiếp, chi phí NC trực tiếp, chi phí sử dụng MTC và chi phí SXC) đều được tính vào giá phí sản phẩm sản xuất, không có sự phân biệt giữa các chi phí sản xuất cố định và chi phí sản xuất biến đổi. Điều này phù hợp theo các nguyên tắc của KTTC là tất cả các chi phí tham gia vào việc tạo ra tài sản (hàng tồn kho) thì phải được tính vào giá trị của tài sản (hàng tồn kho) đó. 

Theo phương pháp chi phí trực tiếp (còn gọi là phương pháp chi phí biến đổi), giá thành sản phẩm sản xuất chỉ bao gồm các chi phí sản xuất biến đổi, còn các chi phí sản xuất cố định được coi là chi phí thời kỳ và được tính vào chi phí kinh doanh ngay khi phát sinh.

Tuỳ theo mục đích sử dụng thông tin mà KTQT chi phí áp dụng các phương pháp thích hợp. Phương pháp chi phí toàn bộ có ích cho nhà quản lý trong việc ra các quyết định chiến lược. Thí dụ, về mặt dài hạn giá bán sản phẩm phải bù đắp được cả các chi phí biến đổi và chi phí cố định để sản xuất sản phẩm. Ngược lại, phương pháp chi phí trực tiếp sẽ có ích hơn trong việc đánh giá hoạt động của nhà quản lý vì lợi nhuận báo cáo theo phương pháp này phản ánh đúng đắn hơn thực chất kết quả kinh doanh của DN. 

( Xác định giá phí sản phẩm sản xuất theo hoạt động
Phương pháp xác định chi phí theo hoạt động (ABC) tiến hành phân bổ chi phí SXC cho một sản phẩm sản xuất trên cơ sở các chi phí của các hoạt động cần thiết để sản xuất sản phẩm đó. Theo phương pháp này, chi phí SXC trước tiên được xác định cho các hoạt động, sau đó mới xác định cho các sản phẩm. Tiêu thức để phân bổ chi phí cho các sản phẩm là các nguồn phát sinh chi phí liên quan tới các hoạt động thực hiện trong quá trình sản xuất sản phẩm. Như vậy phương pháp xác định chi phí theo hoạt động được thực hiện qua hai giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1: Chi phí SXC được xác định cho từng hoạt động, không xác định cho từng đơn vị trong tổ chức (phân xưởng, bộ phận sản xuất) như phương pháp kế toán truyền thống.

+ Giai đoạn 2: Xác định chi phí cho từng sản phẩm sản xuất căn cứ theo mức độ sử dụng các hoạt động. [9, tr.55-56]
1.2.2. Xây dựng định mức chi phí và dự toán chi phí trong xây lắp

Lập dự toán chi phí sản xuất có ý nghĩa quan trọng trong hệ thống KTQT DN, nó là một khâu trong chu kỳ hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản trị doanh nghịêp. Quá trình dự toán chi phí sản xuất ở DN rất phức tạp, bởi lẽ đó là mối quan hệ với định mức chi phí, là sự liên kết các mục tiêu ở từng khâu của quá trình kinh doanh. Việc dự toán chi phí sản xuất đúng hay không, có liên kết phù hợp và sát với khả năng, điều kiện của DN hay không, sẽ chi phối rất nhiều đến các quyết định kinh doanh và mục tiêu chung của DN.

Việc lập dự toán chi phí sản xuất phải căn cứ vào định mức chi phí. Định mức chi phí SXKD là chỉ tiêu dự toán chi phí cho từng đơn vị dự toán ( từng đơn vị sản phẩm sản xuất ) còn dự toán được lập cho toàn bộ sản lượng sản phẩm dự kiến sản xuất trong kỳ. Như vậy dự toán và định mức chi phí sản xuất có quan hệ mật thiết với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu định mức chi phí xây dựng không hợp lý, không sát với thực tế thì dự toán được lập trên cơ sở đó sẽ không có tính khả thi cao, giảm tác dụng kiểm soát thực tế. 

1.2.2.1. Xây dựng định mức chi phí

Xây dựng định mức chi phí phải tuân theo nguyên tắc chung là phải tìm hiểu xem xét một cách khách quan nghiêm túc toàn bộ tình hình thực tế thực hiện chi phí sản xuất đối với mỗi đơn vị sản phẩm về mặt hiện vật của những kỳ trước, đánh giá chất lượng sản phẩm và các vấn đề liên quan đến năng suất và hiệu quả lao động của DN. Sau đó kết hợp với những thay đổi về thị trường, thay đổi về điều kiện kinh tế kỹ thuật để điều chỉnh bổ sung định mức chi phí cho phù hợp với điều kiện mới và yêu cầu mới. Có nghĩa là kết quả đạt được ở kỳ trước là căn cứ để dự đoán tương lai để xây dựng định mức chi phí cho kỳ tương lai phù hợp và sát với thực tế hơn. Định mức chi phí thường chia làm hai loại: Định mức lý tưởng và định mức thực tế.

- Định mức lý tưởng được xây dựng trong điều kiện SXKD hoàn hảo nhất về máy móc, thiết bị sản xuất, sự lành nghề của lao động và các điều kiện khác cũng hoàn hảo, không có sự gián đoạn trong thời gian sản xuất. Thực tế điều đó là khó đáp ứng được, do vậy định mức lý tưởng không có tính thực tế và không được áp dụng trong thực tế. Định mức lý tưởng chỉ có ý nghĩa xem xét tham khảo khi đánh giá định mức thực tế.

- Định mức thực tế là định mức được xây dựng chặt chẽ trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế và có khả năng đạt được. Đối với nhà quản trị DN định mức thực tế là cơ sở khoa học đánh giá, so sánh hiệu quả của SXKD ở từng bộ phận, phát hiện những chỗ không bình thường kém hiệu quả để có biện pháp khắc phục. Hệ thống định mức chi phí trong DN xây lắp bao gồm:

+ Định mức chi phí NVLTT: 

Để tính định mức chi phí NVLTT phải tính được định mức giá và định mức lượng của nguyên vật liệu.

Vật liệu xây dựng ngoài xi măng sắt thép còn có các vật liệu trong môi trường tự nhiên như cát, đá, sỏi, sạn... XDCB là một nghành sản xuất không chấp nhận sản phẩm kém chất lượng vì vậy các nhà thầu luôn phải có phòng thí nghiệm hiện trường để thường xuyên kiểm tra vật liệu tại công trường tránh tình trạng hỏng phá đi làm lại vì ngoài chi phí phải thi công lại, còn tốn chi phí di dời sản phẩm hỏng ra khỏi công trường nhà thầu sẽ chịu rất nhiều tốn kém.  

Về mặt lượng vật liệu : Lượng nguyên vật liệu tiêu chuẩn của một loại sản phẩm thường được các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm của DN tính toán trên cơ sở công nghệ sản xuất, điều kiện sản xuất có tính đến mức hao hụt cho phép. Lượng nguyên vật liệu cần thiết để thi công 1m3 bê tông, 1m2 đường giao thông… có cho phép những hao hụt bình thường. Để thi công 1 hạng mục công việc thì định mức tiêu hao nguyên vật liệu là: 

1. Nguyên vật liệu cần thiết để thi công một hạng mục công việc như số kg xi măng, số m3 cát, số m3 đá trong 1m3 bê tông
2. Tỉ lệ hao hụt cho phép:


+  Tùy theo giai đoạn chia làm 3 loại:     


Hao hụt khâu vận chuyển ở công trường



Hao hụt khâu bảo quản ở kho



Hao hụt khâu thi công


+  Tùy theo tính chất hao hụt chia làm 2 loại: 
Tổn thất: là những hao hụt vật liệu tự nhiên không thể tránh khỏi trong quá trình vận chuyển, bảo quản và thi công.

Phế liệu: Hao hụt vật liệu do không đảm bảo phẩm chất, quy cách, không sử dụng được, đôi khi đối với loại công tác này nó là phế liệu, nhưng có thể dùng làm vật liệu cho sản phẩm của công tác khác. (ví dụ: Gạch vỡ là phế liệu của công tác xây, nhưng là vật liệu của bê tông lót móng)         

+  Tùy theo nguyên nhân hao hụt chia làm 2 loại:

Hao hụt không thể loại trừ, loại hao hụt này được tính vào định mức hao hụt vì đó là hao hụt tự nhiên không thể tránh khỏi trong quá trình thi công. (ví dụ: Vữa rơi khi xây, gỗ hao hụt khi gia công thành chi tiết)

Hao hụt có thể loại trừ, loại hao hụt này không được tính vào định mức hao hụt vì nó do nguyên nhân chủ quan của người lao động gây ra. (ví dụ: hao hụt do kiểm nhận không đủ phẩm chất, do gia công sai quy trình) [5, tr.12]
Về mặt giá nguyên vật liệu : Phản ánh giá cuối cùng của một đơn vị NVLTT sau khi đã trừ đi mọi khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán. Định mức về giá nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm là: 

- Giá mua (trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán)
- Chi phí thu mua nguyên vật liệu, hoặc tự sản xuất như đá các loại.

- Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu đến chân CT
- Chi phí lưu kho bãi nếu có 

Như vậy ta có: 

Định mức về chi phí NVL = Định mức về lượng * định mức về giá 
+ Định mức chi phí NCTT
Định mức về giá một đơn vị thời gian lao động trực tiếp: bao gồm không chỉ mức lương căn bản mà còn gồm cả các khoản phụ cấp lương, BHXH,BHYT,KPCĐ của lao động trực tiếp. Định mức giá 1 giờ công lao động trực tiếp ở một hạng mục công việc như sau: 

Mức lương căn bản một giờ

BHXH, BHYT, KPCĐ 

Định mức về lượng thời gian (có tham khảo giá nhân công thực tế trên thị trường) cho phép để hoàn thành 1 đơn vị sản phẩm. Có thể được xác định bằng 2 cách: 

1. Phương pháp kỹ thuật: chia công việc theo nhiều công đoạn rồi kết hợp với bảng thời gian tiêu chuẩn của những thao tác kỹ thuật để định thời gian chuẩn cho từng công việc 

2. Phương pháp bấm giờ 

Về lượng thời gian để sản xuất 1 sản phẩm được xác định như sau: 


+ Thời gian cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm 


+ Thời gian nghỉ ngơi, lau chùi máy [5, tr.13]
Như vậy ta có: 

Định mức chi phí NCTT = Định mức lượng x Định mức giá 

+  Định mức sử dụng chi phí máy:

Định mức về giá chi phí máy theo giờ hoặc theo khối lượng thực hiện một công việc được xác định căn cứ vào:

· Đơn giá ca máy theo định mức nhà nước.

· Khấu hao máy trong kì của DN.

· Định mức sử dụng nhiên liệu theo thiết kế máy của nhà sản xuất kết hợp với kiểm tra bấm giờ tiêu hao nhiên liệu thực tế của thiết bị.

Về lượng thời gian để thi công một hạng mục công việc được xác định như sau:

· Căn cứ vào định mức thi công công việc của nhà nước.  

· Căn cứ vào điểm dừng kĩ thuật lập tiến độ thi công cho từng hạng mục công việc trong bảng tiến độ chung của dự án.

Định mức chi phí máy = định mức ca máy * định mức giá ca máy
+  Định mức chi phí SXC:

Trong XDCB chi phí chung được xác định dựa vào tỉ lệ % ( 5-6% chi phí trực tiếp) tuỳ thuộc vào từng dự án.

Để lập được định mức chi phí chung của DN phải căn cứ vào các khoản chi thực tế trong kì trước của DN như chi lương, chi phí cho bộ phận điều hành dự án, điều hành công ty,các khoản chi khác chiếm khoảng bao nhiêu % trong XDCB trên sản lượng thực hiện để có định mức chi phí chung cho phù hợp.
1.2.2.2. Dự toán chi phí 

Việc lập dự toán chi phí tại các DN xây lắp phải dựa trên nhiều nguồn thông tin có tính căn cứ được sử dụng một cách đồng bộ như: thông tin về kinh tế và tài chính trong nước và trên thế giới, quan hệ cung cầu hàng hoá, quan hệ tài chính với các bên hữu quan, sự đồng bộ trong điều hành các hoạt động của DN, tổ chức và chất lượng thông tin kế toán của niên độ tài chính đã qua cùng với khả năng phân tích, dự toán của người quản lý…cụ thể căn cứ các yếu tố như:

- Bối cảnh kinh tế tổng quát của thị trường mà DN xây lắp đang hoạt động được cơ quan chuyên môn về dự báo kinh tế công bố.

- Chính sách giá cả (đơn giá xây dựng, giá chuẩn…)

- Mức độ cạnh tranh trên thị trường xây lắp.

- Định mức kinh tế kỹ thuật do Nhà nước quy định, các định mức nội bộ do Tổng công ty, công ty xây dựng dựa trên các định mức mà Nhà nước ban hành phù hợp với tình hình thực tế thi công cho từng CT.

- Mối quan hệ giữa chi phí – lợi nhuận (định mức lợi nhuận)… [4, tr.10]
Dự toán chi phí trong DN xây lắp bao gồm:

* Tổng dự toán CT: Là tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng CT thuộc dự án được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công.

	Tổng dự toán CT
	=
	Chi phí xây lắp
	+
	Chi phí thiết bị
	+
	Chi phí khác
	+
	Chi phí dự phòng


Trong đó:

- Chi phí xây lắp là toàn bộ chi phí về xây dựng và lắp đặt của từng HMCT, loại công tác và kết cấu xây lắp của CT đó, bao gồm chi phí xây lắp các HMCT xây dựng  mới và các HMCT xây lắp khác.

- Chi phí thiết bị bao gồm chi phí mua sắm thiết bị công nghệ và các trang thiết bị khác phục vụ sản xuất, làm việc, sinh hoạt của CT, chi phí vận chuyển, bảo quản, bảo dưỡng tại hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị CT.

- Chi phí khác bao gồm chi phí ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư (điều tra, khảo sát, tư vấn đầu tư, tuyên truyền quảng cáo CT), chi phí ở giai đoạn thực hiện đầu tư, chi phí ở giai đoạn kết thúc xây dựng đưa CT vào khai thác, sử dụng.

- Chi phí dự phòng là chi phí để dự trù vốn cho các khối lượng phát sinh do thay đổi thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, khối lượng phát sinh không lường trước được, dự phòng do yếu tố trượt giá trong quá trình thực hiện dự án.

* Dự toán xây lắp cho từng HMCT:

Dự toán xây lắp HMCT được xác định trên cơ sở khối lượng các loại công tác xây lắp tính toán từ bản vẽ kỹ thuật, đơn giá xây dựng cơ bản (định mức xây lắp chi tiết) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố ban hành hoặc đơn giá CT (định mức CT) đối với những CT được lập đơn giá riêng, định mức các chi phí tính theo tỷ lệ % do Bộ Xây Dựng ban hành và các chế độ chính sách của nhà nước có liên quan, bao gồm:

[image: image12.bmp]- Dự toán chi phí NVLTT: Dự toán chi phí NVLTT được lập dựa trên cơ sở dự toán khối lượng xây lắp, định mức chi phí NVLTT và chênh lệch về vật liệu (nếu có).
[image: image13.bmp]- Dự toán chi phí NCTT: Dự toán chi phí NCTT được lập căn cứ vào khối lượng công tác xây lắp, định mức thời gian xây dựng và định mức theo đơn giá giờ công trực tiếp.
- Dự toán chi phí sử dụng máy thi công: Được lập dựa trên cơ sở dự toán khối lượng công tác xây lắp, định mức chi phí máy thi công và hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công.


- Dự toán chi phí SXC: Đây là một khoản mục chi phí gián tiếp đối với từng CT, HMCT nên thông thường dự toán chi phí SXC tính cho các CT, hàng mục CT được căn cứ vào định mức chi phí chung theo quy định hiện hành của Nhà nước (đối với trường hợp dự án chỉ có một hạng mục xây lắp). Còn đối với dự án có nhiều hạng mục xây lắp thì sau khi xác định chi phí chung cho toàn bộ dự án sẽ phân bổ chi phí chung của toàn bộ dự án cho từng hạng mục theo tỷ trọng chi phí trực tiếp của từng HMCT.
Dự toán chi phí
    Định mức chi phí                
Chi phí trực tiếp
        SXC 

chung (tính theo tỷ lệ %)
 
- Dự toán giá thành sản phẩm xây lắp: được căn cứ vào dự toán các khoản mục chi phí như: Dự toán chi phí NVLTT, dự toán chi phí phân công trực tiếp, dự toán chi phí máy thi công, dự toán chi phí SXC. [2, tr.23]
1.2.3. Tổ chức công tác kiểm soát chi phí SXKD trong DN xây lắp
1.2.3.1. Kiểm soát chi phí

Kiểm soát là một trong những chức năng rất quan trọng của nhà quản trị, kiểm soát trong quản trị DN là dựa vào định mức, các kế hoạch đã định để đánh giá hiệu quả công tác quản trị của cấp dưới và đề ra các biện pháp quản trị thích hợp nhằm đạt được các mục tiêu của DN. Để thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động của một DN thì điều kiện tiên quyết là nhà quản trị phải xây dựng được hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, định mức và dự toán cho từng đơn vị nội bộ và trên phạm vi toàn DN [7, tr.1].
Thực hiện chức năng kiểm soát thực chất là nhà quản trị đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch của từng bộ phận, từng cá nhân. Mục đích của công tác kiểm soát là tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan làm phát sinh chênh lệch giữa thực tế so với kế hoạch, dự toán, tiêu chuẩn. Từ đó nhà quản trị có các quyết định điều chỉnh hoạt động của các bộ phận và đề xuất biện pháp thực hiện cho kỳ sau nhằm tiết kiệm chi phí hoặc điều chỉnh kế hoạch, dự toán, tiêu chuẩn một cách kịp thời. Đó còn gọi là phân tích biến động của chi phí, sự biến động của chi phí đều bị ảnh hưởng bởi hai yếu tố là lượng và giá, được phân tích theo mô hình chung [ 11, tr.127] :

Lượng thực tế                             Lượng thực tế                         Lượng định mức

(x) giá thực tế                             (x) giá định mức                      (x) giá định mức

                       Biến động giá                              Biến động lượng

                                                    Tổng biến động
+ Biến động về giá phản ánh giá của một đơn vị nguyên liệu hay giá của một đơn vị thời gian để sản xuất ra một đơn vị khối lượng xây lắp đã thay đổi như thế nào

+ Biến động về lượng phản ánh tiêu hao vật chất hay lượng thời gian hao phí để sản xuất ra một đơn vị khối lượng xây lắp như thế nào

Biến động xảy ra do nhiều yếu tố tác động, vừa chủ quan vừa khách quan. Có thể do chính quá trình sản xuất của DN hoặc do biến động của các yếu tố bên ngoài DN.
1.2.3.2. Tổ chức kiểm tra và đánh giá thực hiện công tác quản trị chi phí

Một trong những công cụ đắc lực để cung cấp thông tin có tính chất định hướng để nhà quản trị có được các quyết định hiệu quả chính là các báo cáo KTQT. Báo cáo KTQT là sản phẩm cuối cùng của quá trình KTQT nên việc tổ chức hệ thống báo cáo KTQT quyết định đến chất lượng, hiệu quả của thông tin do KTQT cung cấp. Tuỳ theo sự phân cấp quản lý và yêu cầu quản lý từng chỉ tiêu để có thể xác định nội dung và thiết kế mẫu biểu kế toán, lựa chọn phương pháp lập báo cáo phù hợp. Báo cáo quản trị về chi phí trong DN xây lắp phải được thiết kế thành dạng thông tin nhiều chiều và phù hợp với yêu cầu sử dụng thông tin của các cấp quản lý.
Cụ thể trong các DN xây lắp có thể xây dựng các báo cáo như:
+ Báo cáo đánh giá trách nhiệm của quản lý: nhằm kiểm tra đánh giá các trung tâm trách nhiệm. Trong DN xây lắp thường có ba trung tâm trách nhiệm: trung tâm chi phí, trung tâm kinh doanh và trung tâm đầu tư. Với trung tâm chi phí, trách nhiệm báo cáo của trung tâm này là báo cáo biến động giữa chi phí thực hiện so với dự toán và thường có ba cấp: tổ thi công, đội thi công và DN với các cấp quản lý tương ứng là tổ trưởng, đội trưởng và giám đốc phụ trách sản xuất.

+ Báo cáo cung cấp thông tin cho quá trình kiểm tra đánh giá: Đây chính là các báo cáo chi phí được các DN xây lắp lập nhằm kiểm tra tình hình thực hiện dự toán chi phí, đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị nội bộ trong DN. Các báo cáo này phải được lập riêng cho từng đơn vị nội bộ để kiểm soát tình hình thực hiện chi phí dự toán của bộ phận theo kết cấu tương ứng với phương pháp xây dựng dự toán của bộ phận đó. Bên cạnh đó, đối với những chi phí chiếm tỷ trọng lớn và ẩn chứa nhiều loại định mức khác nhau như chi phí NVLTT cần phải lập riêng báo cáo cho những chi phí đó.

Ngoài ra các DN xây lắp còn có thể lập các báo cáo như:

- Báo các chi phí SXKD xây lắp (theo CT, HMCT, theo các khoản mục và yếu tố chi phí, theo chi phí cố định và chi phí biến đổi)

- Báo cáo giá thành sản phẩm xây lắp 

- Báo cáo kết quả kinh doanh bộ phận dạng số dư đảm phí…
1.2.4. Phân tích thông tin thích hợp phục vụ giá dự thầu của nhà quản lý
Trong quá trình đấu thầu, nhà thầu nào cũng muốn thắng thầu. Tuy nhiên, để thắng được thầu thì yếu tố quan trọng và quyết định nhất là giá dự thầu. Thường các trường hợp thắng thầu là do giá bỏ thầu thấp. Một CT dù đạt chất lượng cao, thỏa mãn được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, thời gian hoàn thành,... mà giá dự thầu quá cao thì cũng khó để có thể trúng thầu khi tham gia dự thầu. Do đó, các chủ đầu tư thường kết hợp các yếu tố chất lượng CT và giá dự thầu để đánh giá và xét duyệt. Một mức giá hợp lý nhưng vẫn đảm bảo được các yêu cầu của chủ đầu tư thì có khả năng thắng thầu cao. Để giúp cho nhà quản trị có được quyết định hợp lý trong việc định giá dự thầu, KTQT cần phải lựa chọn những thông tin thích hợp trên cơ sở sử dụng phương pháp định giá trực tiếp ( cách tính đảm phí). Theo phương pháp này :


Giá bán sản phẩm (đỉnh)  =  Chi phí nền (nền)  +  Số tiền tăng thêm

Số tiền tăng thêm  =  Chi phí nền  x  Tỷ lệ % số tiền tăng thêm

Trong đó: + Chi phí nền là toàn bộ biến phí để sản xuất và tiêu thụ một sản phẩm, bao gồm: chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí sử dụng máy thi công, biến phí SXC, biến phí bán hàng và biến phí quản lý DN.

+ Số tiền tăng thêm phải đủ để bù đắp định phí SXC, định phí bán hàng, định phí quản lý DN đồng thời phải đảm bảo cho công ty có một mức hoàn vốn thoả đáng.

	Tỷ lệ % số tiền tăng thêm
	=
	Tổng chi phí bất biến + Mức hoàn vốn hợp lý
	  x 100%

	
	
	Tổng chi phí nền
	



Với mẫu định giá này, giá dự thầu có thể xác định trong phạm vi từ nền đến đỉnh, trong đó giá dự thầu tại đỉnh là giá mà nhà quản lý muốn đạt được và cần thiết phải đạt được đối với những CT, HMCT có quy mô lớn, mất nhiều thời gian và đầu tư. Nhưng nhà quản lý có thể linh động trong việc định giá dự thầu mà giới hạn thấp nhất là nền của các chi phí khả biến trong trường hợp DN hoạt động trong tình trạng cạnh tranh mang tính đấu thầu đòi hỏi phải có sự mềm dẻo và linh hoạt về giá. Sự cố chấp về một mức giá cố định được định ra theo phương pháp bù đắp chi phí toàn bộ hoàn toàn không có lợi cho DN. Có nhiều lý do giải thích vấn đề này. Thứ nhất, giá tham gia đấu thầu phải là một mức giá hết sức linh hoạt, tăng giảm tùy theo từng tình huống. Trước khi quan tâm đến một mức giá nhằm tạo ra mức lợi nhuận thỏa đáng, DN cần phải xem xét mức giá đưa ra có bảo đảm thắng thầu hay không. Thứ hai, cần có sự nhận thức về mối liên hệ giữa các mức giá với mức độ hoạt động đạt được. Mức độ hoạt động tăng cao làm tăng nhanh vòng quay của vốn cũng là yếu tố cần tính đến để tăng cường tính linh hoạt trong định giá ở tình trạng cạnh tranh khốc liệt. Cuối cùng, sự mềm dẻo và linh hoạt trong định giá càng đặc biệt quan trọng với những DN đã tăng cường đầu tư TSCĐ và máy móc thiết bị cho quá trình hoạt động. Chiến lược của Công ty là phải tạo ra từng đồng số dư đảm phí có thể được để bù đắp các chi phí cố định này. Thậm chí, cho dù Công ty hoạt động trong trạng thái lỗ, tình hình cũng dễ chịu hơn là không tạo được số dư đảm phí nào để bù đắp cho sự đầu tư này.
Định giá theo phương pháp đảm phí thích hợp cho việc ra các quyết định về giá trong đấu thầu. Cách tính theo số dư đảm phí của phương pháp này giúp cho người định giá có cái nhìn rõ hơn về mối quan hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận. Định giá theo phương pháp này được xem như một cách thức giúp nhà quản lý năng động và linh hoạt hơn trong các quyết định về giá, là cơ sở cho việc ra các quyết định lựa chọn gói thầu (từng CT, HMCT) nhằm tối đa hóa lợi nhuận của DN.
1.3. MÔ HÌNH KẾ TOÁN PHỤC VỤ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Tổ chức KTQT, đặc biệt là tổ chức KTQT chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các DN xây lắp là một vấn đề vô cùng phức tạp. Tổ chức công tác KTQT ra sao để các thông tin được cung cấp từ bộ phận KTQT này được cung cấp kịp thời và hữu ích cho các nhà quản trị, trợ giúp đắc lực cho công tác quản trị DN? Trả lời được câu hỏi này là một điều rất khó, bởi vì để tổ chức KTQT phù hợp được với  loại hình của từng DN đặc biệt là với DN xây lắp, trước hết các nhà quản lý cần phải xem xét đến bốn nhân tố cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tổ chức KTQT tại DN, các nhân tố đó là:


- Loại hình kế toán áp dụng

- Loại hình kinh doanh, quy mô, phạm vi hoạt động của DN.


- Quy  trình công nghệ sản xuất sản phẩm, loại hình sản xuất.


- Đặc điểm về tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh, yêu cầu và trình độ quản lý của DN.

Như vậy, tuỳ thuộc vào sự ảnh hưởng, tác động của bốn nhân tố kể trên, từng DN lựa chọn cho mình một mô hình KTQT phù hợp. Hiện nay ba mô hình KTQT mà các DN xây lắp ở Việt Nam có thể xem xét, nghiên cứu và áp dụng. Đó là:

* Mô hình KTQT kết hợp với KTTC.

Theo mô hình này, hệ thống KTQT được tổ chức kết hợp với hệ thống KTTC trong cùng một bộ máy kế toán DN. Bộ máy kế toán của DN không phân chia thành bộ phận KTQT và bộ phận KTTC mà được chia thành các bộ phận kế toán thực hiện các phần hành công việc kế toán theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Các bộ phận này vừa làm công việc của KTTC, vừa làm công việc của KTQT nhằm thoả mãn, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cả đối tượng bên trong và bên ngoài DN.

* Mô hình KTQT tách biệt với KTTC.

Theo mô hình này, bộ máy kế toán sử dụng hệ thống tài khoản KTQT riêng cho ngành hoặc DN tự xây dựng để hệ thống hoá thông tin một cách chi tiết, cụ thể nhằm cung cấp thông tin cho yêu cầu quản lý và tổ chức hệ thống KTQT riêng phục vụ cho lập báo cáo nội bộ đáp ứng yêu cầu quản trị kinh doanh. Ngoài ra KTQT còn sử dụng các sổ hạch toán nghiệp vụ, các bảng tính, bảng kê, bảng phân bổ để thu nhận thông tin chi tiết bằng các phương pháp khác ngoài phương pháp kế toán.

* Mô hình KTQT hỗn hợp.

Là mô hình vừa có tính tách rời vừa có tính kết hợp. Đối với các phần hành có tính tương đồng giữa KTTC và KTQT thì sẽ được áp dụng theo mô hình kết hợp, còn đối với các phần hành có sự khác biệt căn bản và có ý nghĩa cung cấp thông tin đặc biệt quan trọng đối với DN thì sẽ được tổ chức theo mô hình tách rời.
Việc lựa chọn áp dụng mô hình tổ chức KTQT nào cần xuất phát từ điều kiện thực tiễn cũng như đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD của DN để phân tích chi phí và lợi ích của việc vận hành từng mô hình tổ chức đó. Mô hình kết hợp sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành hệ thống kế toán cho các DN nhưng hiệu quả sẽ không cao do KTQT có thể không tuân thủ những nguyên tắc kế toán giống như KTTC. Còn với mô hình tách biệt hay hỗn hợp thì hệ thống KTQT chi phí sẽ phát huy được tối đa vai trò của mình nhưng DN sẽ phải trang trải rất nhiều chi phí để vận hành [6, tr.32]. Áp dụng hợp lý mô hình tổ chức KTQT chi phí sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản trị trong việc ra các quyết định kinh doanh trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Trong chương 1, luận văn đã tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ những lý luận cơ bản về KTQT chi phí trong các DN xây lắp. Để đảm bảo tính hệ thống, luận văn đã phân tích đặc điểm hoạt động SXKD xây lắp, chỉ rõ ảnh hưởng của nó đến tổ chức KTQT chi phí sản phẩm xây lắp cũng như vai trò của tổ chức KTQT chi phí. Luận văn đã làm rõ nội dung, phương pháp phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, làm rõ những vấn đề cơ bản về tổ chức KTQT chi phí sản sản phẩm xây lắp cũng như lựa chọn mô hình tổ chức kế toán quản trị chi phí phù hợp . Những vấn đề đã nghiên cứu trong chương 1 của luận văn sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức KTQT chi trong các DN xây lắp nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng  Hội An nói riêng.
Chương 2
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An
Xí nghiệp Xây dựng Hội An – đơn vị tiền thân của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An ngày nay được UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (cũ) thành lập năm 1979 gồm những nghệ nhân, lao động có tay nghề truyền thống của làng Mộc Kim Bồng, đã góp phần không nhỏ của mình trong công cuộc xây dựng Hội An, hàn gắn vết thương chiến tranh. Càng hoạt động, Xí nghiệp càng phát triển. Năm 1984, UBND tỉnh quyết định thành lập Xí nghiệp Xây dựng Hội An sát nhập thêm hai đơn vị là Xí nghiệp Vôi Hội An và Hợp tác xã Mộc – Nề Cẩm Phô.
Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An (DIC-Hội An) chính thức hoạt động từ 01/03/2006, trải qua 5 năm chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Công ty đã có những kết quả đáng ghi nhận, doanh thu tăng qua từng năm 2007 (51 tỷ đồng), 2008 (79 tỷ đồng), 2009 (106 tỷ đồng), 2010 (146 tỷ đồng) và 2011 (210 tỷ đồng), tình hình lao động ổn định, thu nhập được đảm bảo ổn định trong từng giai đoạn, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay.
Quảng Nam là địa bàn SXKD chính của đơn vị. Tuy nhiên, với năng lực hiện tại cộng với hàng chục năm kinh nghiệm, Công ty đã vươn xa, đảm nhận thi công nhiều CT có quy mô lớn ở nhiều địa phương khác trên cả nước: Đà Nẵng, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Kon Tum,…

Lực lượng lao động của Công ty hiện nay khá vững mạnh với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư tài năng giàu kinh nghiệm trong công tác, cùng với hàng trăm công nhân thợ lành nghề bậc cao, nghệ nhân có tay nghề truyền thống về mộc, nề Kim Bồng nổi tiếng của xứ Quảng đang được phát huy bởi khoa học kỹ thuật xây dựng tiên tiến, hiện đại hoàn toàn đáp ứng và thoả mãn yêu cầu về kỹ, mỹ thuật của các CT du lịch và cao tầng.
Trong hoạt động quản trị và điều hành: Công ty luôn cập nhập và áp dụng những mô hình quản lý tối ưu phù hợp với tình hình Công ty, Công ty đang làm thủ tục để cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2009. Công ty có một hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, chú trọng công tác áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lắp ráp, nhờ vậy Công ty luôn luôn đảm bảo tiến độ thi công, đạt yêu cầu chất lượng, đảm bảo tính cạnh tranh trên thị trường cũng như đảm bảo cho Công ty có thể đảm nhận thi công các công trình từ nhỏ cho đến lớn và phức tạp (Phụ lục 1: Năng lực máy móc, thiết bị)
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Biểu đồ 2.1. Cơ cấu doanh thu của Công ty DIC-Hội An qua các năm 2009-2011

Nhìn vào biểu đồ ta thấy, doanh thu của Công ty DIC-Hội An hiện tại không chỉ là doanh thu của lĩnh vực xây lắp mà còn bao gồm cả lĩnh vực chuyển quyền sử dụng đất và sản xuất gạch. Tuy nhiên, doanh thu lĩnh vực xây lắp hầu như chiếm phần lớn tỷ trọng trong toàn bộ doanh thu của Công ty. Chính vì thế, trong phạm vi giới hạn của bài nghiên cứu này, tác giả chỉ xin đi sâu nghiên cứu về tổ chức kế toán quản trị chi phí đối với mảng xây lắp tại Công ty DIC-Hội An.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An

Để tổ chức quá trình thi công xây lắp được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng đạt hiệu quả kinh tế như mong muốn thì các đơn vị xây dựng phải luôn kiện toàn bộ máy quản lý có năng lực và phù hợp với nhiệm vụ SXKD của đơn vị mình. Vì vậy, nhân tố quản lý điều hành sản xuất trong các đơn vị xây lắp hiện nay được xem như một yếu tố sản xuất cực kỳ quan trọng, mà vấn đề trước tiên cần đề cập là việc phân cấp quản lý trong các mô hình tổ chức hoạt động xây lắp.

Trong tình hình chung đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An đã tổ chức bộ máy quản lý được khái quát qua sơ đồ sau: 

Ghi chú: 

         Quan hệ trực tuyến
                               Quan hệ chức năng

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức, quản lý SXKD của DIC-Hội An
2.1.3. Đặc điểm về tổ chức SXKD tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An
Công ty DIC-Hội An là đơn vị hoạt động kinh doanh xây lắp, thi công xây lắp các CT dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, CT kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, CT cấp thoát nước và xử lý môi trường, CT đường dây và trạm biến thế…

Đầu tư phát triển các khu đô thị mới và khu công nghiệp, đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới. SXKD các loại vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng trang trí nội, ngoại thất. Khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh khai thác vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.
Kinh doanh dịch vụ nhà đất, dịch vụ du lịch và khách sạn. Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện CT xây dựng. Lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước, mạng vi tính, hệ thống quan sát, hệ thống chống sét, thông gió,…

Trong nhiều năm qua, Nhà nước đã có nhiều thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô để phù hợp với sự phát triển của các DN. Các DN xây dựng cũng luôn chủ động, tìm tòi các phương thức quản lý mới phù hợp với cơ chế thị trường, pháp luật Nhà nước và điều kiện đặc điểm của đơn vị. Một trong những cách quản lý  được nhiều DN xây dựng áp dụng, trong đó có DIC–Hội An là cơ chế khoán CT hoặc HMCT hay gọi khoán gọn hoặc khoán theo từng khoản mục chi phí , đây cũng chính là phương thức tổ chức sản xuất chủ yếu tại DIC-Hội An hiện nay.

Theo cơ chế khoán gọn này, sau khi Công ty đấu thầu thành công hoặc nhận được chỉ định thầu sẽ ký hợp đồng với chủ đầu tư (Bên A) và trở thành nhà thầu chính. Để tổ chức thi công mỗi CT, công ty sẽ khoán, giao thầu lại cho chi nhánh hoặc các đội xây dựng trực thuộc toàn bộ các chi phí sản xuất phục vụ thi công. Giá giao nhận khoán được Công ty xác định bằng giá trị quyết toán chủ đầu tư duyệt trừ đi các khoản nộp nghĩa vụ đối với Nhà nước, chi phí quản lý của Công ty, những khoản mục thuộc chi phí chung do Công ty thực hiện và mức hạ giá thành (tính % giá trị quyết toán). Nội dung giao khoán sẽ được thống nhất căn cứ vào tính chất đặc thù của CT, khối lượng công việc, nguồn, khả năng cung cấp vật tư cũng như khả năng độc lập trong tổ chức thực hiện thi công, khả năng đảm nhiệm những CT, HMCT lớn của từng đội xây dựng,...Việc giao khoán hiện nay là một trong những hình thức quản lý có hiệu quả, trước tiên được thể hiện thông qua bản hợp đồng giao nhận khoán được ký bởi Giám đốc công ty đại diện cho bên giao khoán và các đội trưởng đội sản xuất đại diện cho bên nhận khoán, công ty sẽ giao trực tiếp cho các đội xây dựng từng CT hoặc HMCT (đối với CT lớn) với các mức khoán chi phí phù hợp theo quy định chung. Để có cơ sở cho việc giao khoán, trước khi ký hợp đồng giao nhận khoán thì Công ty xây dựng phương án kinh tế thực hiện thi công CT đó thể hiện qua việc lập dự toán chi phí sản xuất. Công ty sẽ chiết tính lại đơn giá cho từng khoản mục công việc và tổng hợp chi phí của toàn CT dự kiến giao khoán bao gồm đầy đủ các chi phí về vật tư, nhân công, chi phí máy và các chi phí chung khác của bộ phận nhận khoán. Trong mô hình quản lý này, công ty chỉ giữ vai trò trong việc thanh quyết toán với bên A, nộp thuế cho Nhà nước và sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về chất lượng CT, thời gian thi công. Bên tổ chức nhận khoán có nhiệm vụ cung ứng vật tư, lao động, tự tổ chức thi công và phải nộp cho đơn vị giao khoán theo một tỷ lệ % nhất định tính trên cơ sở thực tế giá trị giao khoán của từng CT và hiệu quả của từng CT. Khi CT hoàn thành bàn giao sẽ được thanh toán toàn bộ khối lượng CT theo giá nhận khoán.

Ngoài ra, tại DIC-Hội An cũng áp dụng phương thức khoán theo từng khoản mục chi phí nhưng rất ít. Theo phương thức này, đơn vị giao khoán chỉ khoán cho đơn vị nhận khoán các khoản mục chi phí nhất định, ví dụ chi phí NCTT, còn các chi phí còn lại do đơn vị tự cung ứng và chịu trách nhiệm. Phương thức này bên giao khoán vẫn chịu trách nhiệm về kỹ thuật, chất lượng CT. Cách khoán này thường áp dụng cho các đội xây dựng không đủ điều kiện cung ứng vật tư, giám sát kỹ thuật thi công.

Như vậy, hình thức giao khoán gọn khuyến khích đơn vị thi công tiết kiệm chi phí, đảm bảo tiến độ, hoàn thành công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn từ CT một cách nhanh chóng. Bởi vì, việc kết thúc dự án đồng nghĩa với việc đội nhận khoán sẽ thu được tiền khối lượng CT để trang trải các chi phí đã ứng trước đó. Lúc này lợi ích kinh tế của đơn vị sẽ phụ thuộc vào việc chi phí sử dụng cho CT có hiệu quả hay không. Tuy nhiên, do giao khoán toàn bộ chi phí cho đội thi công nên việc kiểm soát đầu vào CT như vật tư, thiết bị có thể không hiệu quả bởi nhiều khi do chạy theo lợi nhuận mà đội thi công không đưa đủ nguyên vật liệu vào thi công hay làm chứng từ tăng chi phí nhân công, không phản ánh đúng chi phí thực tế và ảnh hưởng đến thông tin kế toán, từ đó giúp cho việc đánh giá hiệu quả kinh doanh thiếu chính xác, đồng thời tạo ra khe hở trong quản lý tài chính, có thể xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn gây khó khăn về khả năng thanh toán. Như vậy, để đảm bảo thông tin kế toán một cách có hiệu quả thông qua các chỉ tiêu đã xây dựng ở các DN xây dựng thì việc hoàn thiện cơ chế khoán là cần thiết .

Trong quá trình tổ chức thi công công trình, để chủ động và cần thiết cho công việc, Công ty cũng tiến hành thuê thêm các doanh nghiệp bên ngoài thi công một số công việc, công đoạn khi đó các đơn vị này được gọi là nhà thầu phụ. Để thực hiện quản lý thi công mỗi công trình, nhà thầu chính sẽ lập ra một ban điều hành dự án tại địa bàn thi công để trực tiếp điều hành, quản lý các nhà thầu phụ thi công các công trình, hạng mục công trình được giao.
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, DIC – Hội An cũng ngày càng phát triển. Việc xây dựng và hoàn thiện bộ máy nói chung, bộ máy kế toán nói riêng của Công ty là một quyết định cần thiết và hoàn toàn đúng đắn, góp phần tạo nên những thành công mà công ty đã gặt hái được trong những năm qua.

Công ty DIC – Hội An đã tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán bao gồm bộ máy kế toán tại Công ty, các bộ phận kế toán tại các chi nhánh hạch toán độc lập và các bộ phận kế toán của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.
Đối với chi nhánh, Công ty giao quản lý vốn kinh doanh cho các chi nhánh trực thuộc, nên các chi nhánh được phép hình thành bộ máy quản lý để điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh tại cơ sở. Do đó, các chi nhánh có tổ chức bộ máy kế toán để hạch toán kết quả SXKD của đơn vị. Kế toán của chi nhánh thực hiện toàn bộ khối lượng công tác kế toán từ giai đoạn hạch toán ban đầu tới giai đoạn lập báo cáo kế toán của đơn vị mình và chỉ chuyển lên phòng Tài chính - Kế toán của Công ty các báo cáo kế toán để phòng Tài chính - Kế toán lập báo cáo chung cho toàn Công ty.
Trong khi đó, các đội trực thuộc không nhận được vốn kinh doanh và chưa tự chủ trong quản lý nên các đội không tổ chức bộ phận kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên kế toán thực hiện hạch toán ban đầu, thu thập, kiểm tra chứng từ và định kỳ gởi chứng từ về phòng Tài chính - Kế toán Công ty.
Phòng Tài chính - Kế toán tại công ty thực hiện việc tổng hợp số liệu của các chi nhánh, các đội xây dựng đồng thời theo dõi các khoản chi phí chung trong toàn Công ty, tiến hành hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành CT, HMCT cho các đội xây dựng, lập báo cáo kế toán định kỳ 06 tháng một lần.
Trong bộ máy kế toán, các nhân viên kế toán có mối liên hệ chặt chẽ, qua lại với nhau, nhờ đó làm tăng tính hiệu quả các hoạt động của guồng máy kế toán, mỗi nhân viên kế toán thực hiện các phần hành kế toán theo sự phân công, chịu sự giám sát, kiểm tra, quản lý của Kế toán trưởng, được thể hiện qua sơ đồ sau:

Ghi chú:

           Quan hệ trực tuyến




                    
Quan hệ chức năng

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại DIC-Hội An
Trong niên độ kế toán, chứng từ sau khi ghi sổ kế toán được đưa vào lưu trữ, bảo quản ở các phần hành kế toán và sử dụng lại để kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. Khảo sát thực tế cho thấy, việc phản ánh thông tin chi phí SXKD của toàn Công ty được sử dụng thống nhất trên phần mềm kế toán Việt Nam, đây là phần mềm kế toán rất phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của toàn Công ty. Hình thức sổ kế toán Công ty áp dụng trên phần mềm kế toán là hình thức Chứng từ ghi sổ.  Theo đó, quy trình hạch toán, xử lý và luân chuyển chứng từ cũng như cung cấp thông tin cho kế toán đều được thực hiện trên phần mềm kế toán và thể hiện cụ thể qua sơ đồ sau:

Ghi chú: Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo tính chính xác và trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ.
Nhập số liệu hàng ngày






In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm






Đối chiếu, kiểm tra

Sơ đồ 2.3. Quy trình xử lý chúng từ trên phần mềm kế toán Việt Nam
2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG  HỘI AN
Do đặc điểm sản phẩm xây lắp mang tính cá biệt thời gian thi công thường kéo dài từ năm này sang năm khác nên đối tượng hạch toán chi phí sản xuất trong DIC-Hội An chính là các HMCT, các giai đoạn công việc của từng HMCT và của từng CT. Theo đó, đối tượng tính giá thành là các HMCT, các giai đoạn công việc của từng HMCT và của từng CT đã hoàn thành, hoặc các công việc xây lắp có tính dự toán riêng đã hoàn thành. Sản phẩm xây lắp được sản xuất theo từng đơn đặt hàng (hợp đồng xây lắp) nên chi phí sản xuất tại Công ty thường được tập hợp riêng cho từng CT, khi kết thúc hợp đồng bàn giao CT kế toán sẽ tập hợp chi phí và xác định giá thành thực tế của CT.
2.2.1. Phân loại chi phí

Công ty DIC – Hội An thường lập dự toán cho các CT, HMCT, khối lượng công tác xây lắp theo các khoản mục chi phí cho nên chi phí thường được phân loại theo mục đích và công dụng là chủ yếu và được phân thành:

- Chi phí NVLTT đây là khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành thực tế cũng như dự toán của CT xây lắp, thường chiếm khoảng (60% đến 70% tổng giá trị CT) bao gồm toàn bộ các chi phí về nguyên vật liệu chính (đá, xi măng, sắt, gạch), chi phí về nguyên vật liệu phụ (phụ gia bê tông…) dùng trực tiếp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng xây lắp.

- Chi phí NCTT: là các khoản chi phí phải trả cho công nhân trực tiếp thi công bao gồm: tiền lương chính, lương phụ và các khoản phụ cấp theo lương cho số công nhân trực tiếp tham gia thi công thuộc quản lý của Công ty và cả lao động thuê ngoài.

- Chi phí sử dụng máy thi công là loại chi phí riêng có trong các DN xây lắp. Hiện nay, công ty thực hiện theo phương thức hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy. Về quản lý, điều động xe, máy thi công cho từng CT do ban vật tư và quản lý CT đảm nhiệm, công ty không tổ chức thành đội máy thi công riêng.
- Chi phí SXC là những khoản chi phí phát sinh ở các đội, tổ thi công có tính chất phục vụ cho các CT thi công xây lắp (trừ chi phí NVLTT, nhân công, sử dụng máy thi công) như tiền lương của cán bộ đội, các khoản trích theo lương của toàn bộ công nhân viên chức của đội, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác.

- Chi phí quản lý DN bao gồm các chi phí hành chính cho khối văn phòng (khấu hao nhà văn phòng và thiết bị quản lý, lương nhân viên văn phòng, chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm tại văn phòng…)
Ngoài ra, DIC – Hội An cũng đã phân loại chi phí theo các yếu tố chi phí và thường được chia thành các yếu tố sau:
- Chi phí nguyên vật liệu như: xi măng, sắt, thép, cát, sỏi, đá...

- Chi phí nhân công như tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân…
- Chi phí khấu hao các TSCĐ như máy xúc, máy ủi, nhà văn phòng, nhà kho,...

- Các chi phí dịch vụ mua ngoài như tiền điện, tiền nước, nhà tạm, bảo hiểm, an ninh, bảo hành...

- Các chi phí khác như giải phóng mặt bằng, đền bù, bàn giao CT...

Việc phân loại chi phí thành các yếu tố chi phí của Công ty chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng dự toán chi phí cho từng CT và HMCT nhằm góp phần kiểm soát chi phí.

Như vậy, Công ty chủ yếu áp dụng hai tiêu thức phân loại chi phí để kiểm soát chi phí và cung cấp thông tin chi phí về từng CT, HMCT cho các cấp quản trị DN. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa vận dụng tiêu thức phân loại chi phí thành biến phí và định phí để phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận, do đó chưa tăng cường được công tác kiểm soát chi phí và phân tích thông tin chi phí để đưa ra quyết định trong quản trị DN.
2.2.2. Dự toán chi phí

Tại DIC-Hội An thực hiện phương pháp lập tổng dự toán, dự toán xây dựng công trình căn cứ vào các thông tư của Bộ xây dựng về hướng dẫn lập dự toán công trình và hạng mục công trình.

Đầu tiên, Công ty sẽ tiến hành xác định tổng dự toán CT, đây chính là tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu tư xây dựng CT thuộc dự án được tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hay thiết kế bản vẽ thi công. Tại Công ty tổng dự toán cho CT thi công được xác định bao gồm: Chi phí xây lắp (lập cho các công trình chính, phụ trợ, các công trình tạm phục vụ thi công); chi phí thiết bị (bao gồm thiết bị công nghệ, các loại thiết bị phi tiêu chuẩn cần sản xuất gia công và các trang thiết bị khác phục vụ cho sản xuất thi công); các chi phí khác (chi phí tuyển kiến trúc, khảo sát xây dựng, thiết kế công trình, lập định mức, đơn giá và các khoản chi phí cần thiết…); chi phí dự phòng bao gồm cả yếu tố trượt giá hay do khối lượng phát sinh.

Giá trị dự toán xây lắp CT được xây dựng dựa trên nội dung từng khoản mục chi phí của dự toán chi tiết CT. Đây là cơ sở để lập kế hoạch khối lượng công tác xây lắp, là căn cứ để tính kết quả kinh doanh của DN và để kiểm tra chỉ tiêu giá thành xây lắp của DN. Sau khi trừ đi phần thuế và lãi định mức, DN xác định được giá thành dự toán xây lắp CT.

Lập dự toán cho các CT, HMCT như vậy đòi hỏi công tác tập hợp chi phí sản xuất thực tế phát sinh phải được thực hiện theo từng khoản mục chi phí để có thể dễ dàng kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự toán chi phí. Qua khảo sát tại Công ty DIC-Hội An, có thể được khái quát quá trình lập dự toán chi phí sản xuất các CT, HMCT như sau:

( Xác định khối lượng CT, HMCT: sau khi trúng thầu một hợp đồng xây lắp, trên cơ sở bảng tiên lượng mời thầu được tách khối lượng từ bản vẽ kỹ thuật của chủ đầu tư, phòng kỹ thuật lập bảng vẽ thiết kế thi công. Bảng vẽ thi công sau khi được lập sẽ gửi cùng với bảng tổng hợp giá trúng thầu cho chủ đầu tư duyệt làm căn cứ nghiệm thu thanh quyết toán CT. 

( Căn cứ vào bản vẽ thi công, tổng hợp giá trúng thầu, định mức xây dựng cơ bản ngành và nội bộ cùng với thông báo giá vật liệu của Tỉnh/Thành phố nơi CT được xây dựng tại thời điểm thi công, phòng kỹ thuật thi công lập dự toán chi phí sản xuất. Dự toán chi phí sản xuất được lập theo đơn giá chi tiết do Sở xây dựng ban hành dựa trên cơ sở định mức của Bộ xây dựng của chi phí trực tiếp (vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy) và được lập chi tiết cho từng phần hạng mục công việc của CT.

( Chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước được xác định căn cứ vào thông tư số 08/TT-BXD của Bộ xây dựng.  

( Xác định bảng tổng hợp kinh phí dự toán cho CT HMCT. 

( Căn cứ vào dự toán đã xây dựng cho từng CT, HMCT tiến hành lập dự toán chi phí cho khối lượng xây lắp để thực hiện CT, HMCT đó.

Ví dụ: Công ty đã lập dự toán chi phí như sau cho đoạn tuyến Km2+182,07-Km3+00 thuộc hạng mục nền mặt đường và thoát nước, thuộc dự án nâng cấp Đường ĐT616 (Quảng Phú-Kỳ Trung) TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Trước tiên, Phòng kỹ thuật tiến hành bóc tách khối lượng công việc cho từng  HMCT từ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Sau đó, căn cứ vào định mức do Bộ Xây dựng ban hành, định mức nội bộ Công ty xây dựng và các đơn giá do Sở Xây dựng của tỉnh ban hành, tiến hành xác định dự toán chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí máy thi công.

Bảng 2.1. Bảng dự toán chi tiết chi phí xây lắp DIC-Hội An

	TT
	Số hiệu định mức
	Hạng mục công tác
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	Vật liệu
	Nhân công
	Ca máy
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy thi công

	
	
	*Đoạn tuyến Km2+182,07-Km3+00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nền mặt đường
	
	
	
	
	
	1.968.524.080
	97.404.093
	738.927.907

	1
	AB.11711
	Đào đất hữu cơ bằng nhân lực
	1m3
	70,047
	
	46.228,6
	
	
	3.238,152
	

	2
	AB.21141
	Đào xúc đất hữu cơ bằng máy đào
	1m3
	1.330,884
	
	412,8
	4.410,7
	
	549.389
	5.870.128

	3
	AB.11713
	Đánh cấp đất cấp ba bằng nhân lực
	1m3
	228,640
	
	88.329,6
	
	
	20.195.680
	

	4
	AB.31143
	Đào khuôn đường đất cấp 3 bằng máy
	1m3
	1.384,910
	
	4.779,7
	7.292,4
	
	6.619.454
	10.099.318

	5
	AB.11833
	Đào khuôn đường đất cấp 3 bằng NL
	1m3
	72,890
	
	96.584,7
	
	
	7.040.059
	

	6
	AB.64123
	Đắp nền đường K95 máy đầm 16T
	1m3
	3.739,856
	
	1.436,4
	4.760,1
	
	5.371.928
	17.802.086

	
	.....
	.....
	...
	.....
	.....
	.....
	.....
	......
	.....
	.....

	
	
	Mặt đường phần cũ
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	AD.11221
	Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên
	1m3
	405,610
	266.292,6
	4.412,6
	17.092,7
	108.010.941
	1.789.795
	6.932.970

	8
	AD.11211
	Làm móng cấp phối đá dăm bù vênh
	1m3
	161,210
	266.292,6
	4.028,9
	17.062,0
	42.929.030
	649.499
	2.750.565

	9
	AD.24211
	Làm lớp dính bám bằng nhựa đường
	1m2
	2.685,300
	5.782,0
	280,2
	2.483,5
	15.526.405
	752.421
	6.668.943

	10
	AD.23233
	Mặt đường BTN hạt nhỏ dày 5cm
	1m2
	2.685,300
	92.429,5
	1.774,6
	2.806,0
	248.200.936
	4.765.333
	7.534.952

	11
	AD.23215
	Mặt đường BTN hạt nhỏ dày 7cm
	1m2
	2.685,300
	98.513,4
	2.398,2
	3.284,0
	264.538.033
	6.439.886
	8.818.525

	12
	AD.26223
	Sản xuất bê tông nhựa hạt mịn
	1tấn
	325,458
	123.683,1
	5.488,6
	49.811,8
	40.253.699
	1.786.311
	16.211.667

	
	.....
	.....
	...
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....


(Nguồn số liệu: Trích bảng dự toán chi tiết hạng mục nền mặt đường CT nâng cấp đường ĐT616 – DIC-Hội An)
Căn cứ vào bảng dự toán chi tiết xây lắp trên, Công ty tiến hành lập bảng tổng hợp dự toán kinh phí xây lắp cho hạng mục nền mặt đường và thoát nước thuộc công trình Nâng cấp đường ĐT616 (Quảng Phú – Kỳ Trung) như sau:

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY LẮP

CT: NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT616 (QUẢNG PHÚ-KỲ TRUNG)

HẠNG MỤC: NỀN MẶT ĐƯỜNG & THOÁT NƯỚC
Bảng 2.2. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây lắp DIC-Hội An

	TT
	Hạng mục chi phí
	Ký hiệu
	Cách tính
	Giá dự toán

	
	Nền mặt đường
	
	
	

	1
	Chi phí trực tiếp:
	T
	VL+NC+M+K
	2.846.928.921

	
	+ Chi phí vật liệu
	VL
	VL
	1.968.524.080

	
	+ Chi phí nhân công
	NC
	NC
	97.404.093

	
	+ Chi phí máy thi công
	M
	M
	738.927.907

	
	+ Chi phí trực tiếp khác
	K
	(VL+NC+M)*1,5%
	42.072.841

	2
	Chi phí chung
	C
	T*5,3%
	150.887.233

	3
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	TL
	(T+C)*6%
	179.868.969

	4
	Giá trị dự toán XL trước thuế
	Z
	T+C+TL
	3.177.685.123

	5
	Thuế  GTGT đầu ra (10%)
	VAT
	Z*10%
	317.768.512

	6
	Giá trị dự toán XL sau thuế
	GXL
	Z+VAT
	3.495.453.635

	7
	Làm tròn
	
	
	3.495.454.000


                              (Nguồn số liệu: Phòng Kỹ thuật thi công - Công ty DIC-Hội An)

2.2.3. Công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp
Xuất phát từ cơ cấu tổ chức quản lý của DIC-Hội An mà công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất được phân thành hai cấp đó là cấp Công ty và cấp đội thi công. Công ty sau khi ký kết hợp đồng với chủ đầu tư, đội ngũ kỹ thuật của phòng kỹ thuật thi công sẽ bóc tách lại toàn bộ khối lượng thi công thực tế của công trình theo đơn thầu và bản vẽ thiết kế áp dụng định mức thi công nội bộ của Công ty. Sau đó, Công ty sẽ giao khoán lại việc thi công cho đội xây lắp, công ty sẽ thu với tỷ lệ 4% - 5% trên tổng giá trị hợp đồng và có trách nhiệm ứng vốn cho đội thi công.
2.2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất

( Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 
Căn cứ theo dự toán, khối lượng thiết kế của CT, Công ty tiến hành tính toán nhu cầu từng loại vật tư theo yêu cầu thiết kế trên cơ sở giá cả hợp lý để tạm ứng tiền cho các đội thi công mua vật liệu. Công ty có trách nhiệm kiểm soát từng loại vật liệu mua về của các đội về số lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả có phù hợp, hợp lý thông qua các chứng từ các đội xây lắp nộp định kỳ để hoàn ứng rồi tiến hành hạch toán chi phí nguyên vật liệu cho các đội theo từng CT. Trong quá trình thi công, có thể có những loại vật liệu các đội mua về có đơn giá cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá định mức đã xây dựng, Công ty vẫn chấp nhận và cho hoàn ứng với điều kiện tổng chi phí nguyên vật liệu thực tế phát sinh không được vượt quá giá trị giao khoán.
Ở các đội thi công, sau khi nhận được khoản tiền tạm ứng sẽ tiến hành mua các nguyên vật liệu cần thiết phục vụ cho sản xuất dựa trên dự toán và thiết kế thi công có xác nhận của chỉ huy trưởng và kỹ thuật viên. Vật tư mua về được chuyển thẳng tới chân công trình, chỉ huy trưởng công trình và thủ kho sẽ kiểm tra chất lượng, số lượng cũng như chủng loại vật tư đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản số vật tư đã mua về tại kho ở CT. Căn cứ vào lượng vật tư thực nhập và phiếu lãnh vật tư theo hạn mức xuất nguyên vật liệu sử dụng cho công trình, kế toán đội lập phiếu nhập kho và xuất kho cho các loại vật tư. Định kỳ, nhân viên kế toán đội tập hợp các chứng từ có liên quan lập báo cáo xuất vật tư và chuyển về Công ty để hạch toán.
Bảng 2.3. Báo cáo xuất vật tư

	Công ty DIC-Hội An
	
	
	
	
	
	
	

	Đội xây dựng: Nguyễn Danh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÁO CÁO XUẤT VẬT TƯ

	QUÝ I/2011

	Chứng từ
	Tên vật tư
	Tổng số
	Tên công trình

	
	
	
	NH Đầu tư & PT Q.Nam
	Đường ĐT616
	…….

	Số
	Ngày
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền

	001
	14/01/2011
	Đá granit 
	     123.145.210 
	           79 
	    52.596.271 
	 
	 
	…
	…

	002
	14/01/2011
	Sơn
	       86.214.516 
	       3.484 
	    72.447.454 
	 
	 
	…
	…

	003
	14/01/2011
	Thép tấm
	       14.250.124 
	         783 
	      8.756.802 
	 
	 
	…
	…

	004
	15/01/2011
	Cáp PVC
	         6.860.800 
	         448 
	      6.860.800 
	 
	 
	…
	…

	005
	15/01/2011
	Cáp LXPE
	         7.823.628 
	         502 
	      7.823.628 
	 
	 
	…
	…

	006
	15/01/2011
	Thép hình
	     167.540.210 
	       8.059 
	    90.957.591 
	 
	 
	…
	…

	007
	15/01/2011
	Cát
	     241.527.100 
	 
	 
	     1.041 
	  42.580.412 
	…
	…

	008
	18/01/2011
	Đá
	       78.654.850 
	 
	 
	        107 
	  25.340.908 
	…
	…

	009
	18/01/2011
	Xi măng
	     251.008.956 
	 
	 
	   95.353 
	  93.636.364 
	…
	…

	010
	18/01/2011
	Nhựa đường
	     189.524.780 
	 
	 
	 
	189.524.780 
	…
	…

	…
	…
	…
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	…
	…

	 
	 
	Tổng cộng
	  2.895.765.120 
	 
	 845.728.150 
	 
	584.120.546 
	 
	…






(Nguồn số liệu trích bảng báo cáo xuất vật tư quý 1/2011 đội xây dựng Nguyễn Danh)
Kế toán Công ty căn cứ vào chứng từ hoàn nguyên vật liệu của từng công trình, tiến hành kiểm tra và hạch toán. Cuối kỳ, các sổ sách kế toán liên quan về nguyên vật liệu: sổ nhập-xuất-tồn, sổ chi tiết TK 621…(phụ lục 2: Sổ chi tiết TK 621) sẽ được kế toán in ra để theo dõi và lưu trữ.
( Kế toán chi phí NCTT
Mặc dù Công ty đã trang bị một hệ thống máy móc thi công tương đối hiện đại nhưng do điều kiện và nhu cầu thi công của mỗi công trình là khác nhau nên hiện nay chi phí nhân công tham gia trực tiếp vẫn chiếm một tỷ lệ không nhỏ, từ 12% đến 17% giá thành CT. Do vậy, việc hạch toán đúng, đủ chi phí NCTT có ý nghĩa quan trọng trong việc tính toán hợp lý, chính xác giá thành CT xây dựng. 
Hiện nay, lực lượng lao động của công ty bao gồm: lao động hợp đồng không thời hạn và lao động hợp đồng ngắn hạn. Lực lượng lao động này thường là lao động có tính chất phức tạp, có tay nghề cao và là lực lượng nòng cốt, thực hiện những công việc đòi hỏi phải có trình độ cao. Do vậy, công ty áp dụng hình thức trả lương khoán theo khối lượng công việc hoàn thành, đồng thời dựa trên hệ số lương và số ngày công để tính lương cho một số lao động có hợp đồng không thời hạn.
Bên cạnh đó, Công ty còn thuê lao động thời vụ tại nơi thi công CT. Đây là lực lượng chiếm tỷ trọng nhỏ, thực hiện những công việc giản đơn, yêu cầu kỹ thuật không cao. Đối với lực lượng lao động này, Công ty cũng áp dụng hình thức khoán theo khối lượng công việc thực hiện cho tổ lao động. Tiền lương của mỗi công nhân được tính theo số ngày công làm việc trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành.

Công nhân được tổ chức thành các tổ sản xuất phục vụ cho từng yêu cầu thi công cụ thể (tổ nề, tổ mộc, tổ sơn vôi, tô điện nước…), số lượng các tổ sản xuất trên mỗi công trình cũng thay đổi theo yêu cầu của từng giai đoạn thi công CT. Căn cứ vào khối lượng công việc cần thực hiện trong từng giai đoạn thi công cụ thể, chỉ huy trưởng CT tiến hành lập bảng làm khoán với tổ trưởng các tổ lao động. Trong bảng làm khoán ghi rõ khối lượng công việc được giao, thời gian thực hiện, đơn giá…
	BẢNG GIAO KHOÁN GỌN KHỐI LƯỢNG
	

	Tên công trình : Trường PTTH Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam
	

	Địa điểm : TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	

	Đại diện bên giao (Bên A): Trần Công Tuấn - Chỉ huy trưởng
	

	Đại diện bên nhận (Bên B): Nguyễn Bắc Nam - Tổ trưởng điện
	

	Điều 1: Sau khi hai bên bàn bạc nhất trí giao nhận khoán gọn khối lượng lắp đặt thi công một số công việc như sau:
	

	STT
	Phần điện chiếu sáng
	Đơn vị
	Khối lượng
	 Đơn giá 
	 Thành tiền 
	
	

	1
	Lắp đèn huỳnh quang đơn loại 1,2m
	Bộ
	169
	    179.730 
	       30.374.370 
	
	

	2
	Lắp đèn huỳnh quang đơn loại 0,6m
	Bộ
	30
	    165.165 
	  4.954.950 
	
	

	3
	Lắp đèn ốp trần chóa bán cầu D200
	Bộ
	12
	    119.405 
	  1.432.860 
	
	

	4
	Lắp đặt ổ cắm đôi + hộp âm tường
	Cái
	50
	      30.536 
	  1.526.800 
	
	

	5
	Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn D16
	m
	2.500
	      22.367 
	       55.917.500 
	
	

	6
	Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn D20
	m
	700
	      29.824 
	       20.876.800 
	
	

	7
	Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn D25
	m
	600
	      34.037 
	       20.422.200 
	
	

	8
	Lắp hộp nhựa 100x100x50-LD442
	Hộp
	12
	      46.718 
	     560.616 
	
	

	9
	Lắp đầu cốt S=75mm2
	Cái
	10
	      17.824 
	     178.240 
	
	

	10
	Lắp đầu cốt S=35mm2
	Cái
	2
	      13.692 
	             27.384 
	
	

	11
	Lắp đầu cốt S=16mm2
	Cái
	15
	        8.912 
	           133.680 
	
	

	12
	Lắp đầu cốt S=10mm2
	Cái
	15
	        6.256 
	             93.840 
	
	

	13
	Lắp đầu cốt S=6mm2
	Cái
	15
	        4.663 
	             69.945 
	
	

	…
	…
	…
	…
	 … 
	 … 
	
	

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	   526.728.500 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 (Tổng cộng: Năm trăm hai sáu triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn năm trăm đồng chẵn)
	

	Điều 2: Yêu cầu kỹ thuật
	

	- Thi công đúng bản vẽ thiết kế và kỹ thuật A
	

	- Các hạng mục thi công xong đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật XDCB
	

	- Chất lượng công trình đạt yêu cầu
	

	Điều 3: Chế độ an toàn lao động: Bên B phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động, nếu xảy ra bên B
	

	phải chịu trách nhiêm 
	

	Điều 4: Thời gian bắt đầu: 23/02/2011 đến 08/03/2011
	

	Điều 5: Chế độ thanh toán tạm ứng trong quá trình thi công không quá 60% giá trị hợp đồng. Thanh toán sau 15 ngày khi nghiệm thu
	

	(Nguồn: trích Bảng giao khoán gọn nội bộ CT trường PTTH Trần Cao Vân,Tam Kỳ, QN-DIC-Hội An)
	


Đây cũng là cơ sở theo dõi thực hiện công việc của các tổ sản xuất và cũng là chứng từ ban đầu để hạch toán tiền lương. Dựa vào khối lượng công việc được giao khoán cho từng tổ, tổ trưởng tổ sản xuất đôn đốc lao động thực hiện thi công phần việc được giao. Đồng thời, tổ trưởng theo dõi tình hình lao động của từng công nhân trong tổ thông qua bảng chấm công, mỗi công nhân sẽ được hưởng lương với đơn giá ngày công cụ thể tùy theo trình độ tay nghề và kinh nghiệm. Khi công việc giao khoán hoàn thành thì chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật tiến hành xem xét, đối chiếu khối lượng công việc trong hợp đồng xem đã đạt được yêu cầu kỹ, mỹ thuật của công trình chưa? Sau đó tiến hành nghiệm thu khối lượng qua bản nghiệm thu khối lượng khoán 
	BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG NỘI BỘ

	Tên công trình : Trường PTTH Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Nam

	Địa điểm : TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

	Đại diện bên giao (Bên A): Trần Công Tuấn - Chỉ huy trưởng

	Đại diện bên nhận (Bên B): Nguyễn Bắc Nam - Tổ trưởng điện

	Căn cứ hợp đồng số 02/HDKG ngày 23 tháng 02 năm 2011 đã ký giữa hai bên A & B. Đến nay công việc đã làm xong, hai bên nhất trí nghiệm thu khối lượng:

	BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG ĐÃ LÀM XONG
	

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Phần điện chiếu sáng
	Đơn vị
	Khối lượng
	 Đơn giá 
	 Thành tiền 
	

	1
	Lắp đèn huỳnh quang đơn loại 1,2m
	Bộ
	169
	    179.730 
	       30.374.370 
	

	2
	Lắp đèn huỳnh quang đơn loại 0,6m
	Bộ
	30
	    165.165 
	        4.954.950 
	

	3
	Lắp đèn ốp trần chóa bán cầu D200
	Bộ
	12
	    119.405 
	        1.432.860 
	

	4
	Lắp đặt ổ cắm đôi + hộp âm tường
	Cái
	50
	      30.536 
	        1.526.800 
	

	5
	Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn D16
	m
	2.500
	      22.367 
	       55.917.500 
	

	6
	Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn D20
	m
	700
	      29.824 
	       20.876.800 
	

	7
	Lắp đặt ống nhựa bảo hộ dây dẫn D25
	m
	600
	      34.037 
	       20.422.200 
	

	8
	Lắp hộp nhựa 100x100x50-LD442
	Hộp
	12
	      46.718 
	           560.616 
	

	9
	Lắp đầu cốt S=75mm2
	Cái
	10
	      17.824 
	           178.240 
	

	10
	Lắp đầu cốt S=35mm2
	Cái
	2
	      13.692 
	             27.384 
	

	11
	Lắp đầu cốt S=16mm2
	Cái
	15
	        8.912 
	           133.680 
	

	12
	Lắp đầu cốt S=10mm2
	Cái
	15
	        6.256 
	             93.840 
	

	13
	Lắp đầu cốt S=6mm2
	Cái
	15
	        4.663 
	             69.945 
	

	…
	…
	…
	…
	 … 
	 … 
	

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	   526.728.500 
	

	(Tổng cộng: Năm trăm hai sáu triệu bảy trăm hai mươi tám ngàn năm trăm đồng chẵn)

	 - Về thời gian: Đảm bảo tiến độ hợp đồng

	 - Về chất lượng : Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật

	 - Về Thanh toán: thực hiện theo hợp đồng đã ký kết

	(Nguồn: trích biên bản nghiệm thu khối lượng khoán gọn nội bộ CT trường PTTH Trần Cao Vân,

	Tam Kỳ, QN-DIC-Hội An)


Định kỳ, Kế toán Công ty sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của bảng chấm công, bảng thanh toán lương của từng đội và bảng tổng hợp thanh toán lương (gồm nhiều đội) của công trình (phụ lục 3: bảng tổng hợp thanh toán tiền lương) do đội gởi lên sẽ hoàn ứng và hạch toán chi phí nhân công cho đội xây lắp đó (phụ lục 4: Sổ chi tiết TK 622)
( Kế toán chi phí sử dụng máy thi công

Hiện nay, Công ty có một số lượng máy móc thiết bị thi công khá hiện đại, đồng bộ và nhiều chủng loại: máy ủi, máy cẩu, máy trộn bê tông, máy vận thăng, máy khoan bê tong,…để đáp ứng một cách tốt nhất cho quá trình thi công. Trong quá trình thi công, khi có nhu cầu sử dụng máy thi công, chỉ huy trưởng CT báo cáo tình hình với Giám đốc Công ty. Căn cứ vào máy móc hiện tại, công ty sẽ quyết định điều động xe máy phù hợp phục vụ cho sản xuất tại CT. Tuỳ thuộc vào yêu cầu thi công trong từng giai đoạn cụ thể của từng CT và khả năng đáp ứng yêu cầu tại thời điểm đó, Công ty sẽ điều động một số máy móc thiết bị thi công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp Công ty không đáp ứng được thì các ban chỉ huy CT chủ động khảo sát máy và giá thuê máy sao cho phù hợp với yêu cầu thi công, rồi báo cáo với Giám đốc công ty để tiến hành lập hợp đồng thuê máy thi công.

Đối với chi phí về nhiên liệu chạy máy, nhân công vận hành và phục vụ máy thi công là do các đội thi công chịu. Căn cứ vào các chứng từ về máy thi công của đội gửi lên cho Công ty như các hoá đơn về nhiên liệu chạy máy, hợp đồng thuê nhân công vận hành máy, các phiếu chi, bảng xác nhận số giờ ca máy hoạt động, nhật trình hoạt động của xe, kế toán công ty tiến hành kiểm tra và hạch toán cho đội theo từng CT hay phân bổ cho các CT theo tiêu thức hợp lý.
Bảng 2.4. Sổ theo dõi ca máy hoạt động

	SỔ THEO DÕI CA MÁY

	THÁNG 04 NĂM 2011

	Tên CT
	Ngày 1
	Ngày 2
	Ngày 3
	Ngày 4
	Ngày 5
	…..
	Ngày 28
	Tổng cộng

	Trụ sở NH Đầu tư
Phát triển QN
	3 ca:
- xe ủi CATD3
- máy vận thăng
	2 ca:
- xe ủi  CATD3
- xe xúc
	3 ca:
- xe ủi CATD3
- xe lu
- xe tải DT3
	…..
	…..
	 
	2 ca:
- xe lu
- xe tải
	15 ca:
- xe ủi CATD3 (3ca)
- xe xúc (4 ca)
- máy vận thăng (3ca)
- xe tải (2ca)
- xe tải DT(1ca)

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	Ghi chú: Mỗi ca máy hoạt động 7giờ/ngày
	

	
	(Nguồn: trích sổ theo dõi ca máy tháng 04 năm 2011-Cty DIC-Hội An)


Đối với máy thi công thuê ngoài thì căn cứ vào hợp đồng thuê máy (phụ lục 5: hợp đồng thuê máy) và khối lượng công việc đã nghiệm thu, hàng tháng các đội tính ra chi phí thuê máy cho từng CT, HMCT theo từng loại máy, các đội tập hợp chứng từ gốc và các chứng từ liên quan gửi lên phòng kế toán Công ty. Kế toán Công ty tiến hành kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp về đơn giá ca máy thi công, số lượng ca máy thi công, chủng loại máy thi công có phù hợp với từng giai đoạn công việc, tiến hành hoàn ứng cho các đội với điều kiện chi phí máy thi công thực tế phát sinh không được vượt quá chi phí đã giao khoán. (phụ lục 6: sổ chi tiết TK 623) 
( Kế toán chi phí sản xuất chung

Các đội thi công tự quản lý và kiểm soát các chi phí sản xuất chung phát sinh tại các đội mình bao gồm: các chi phí sửa chữa công cụ thi công, chi phí về an toàn, quần áo bảo hộ lao động cho công nhân, các chi phí về điện, nước, điện thoại, vật liệu, công cụ dụng cụ dùng chung cho đội, các khoản chi về văn phòng phẩm phục vụ thi công và những chi phí khác liên quan đến hoạt động của đội…Định kỳ gửi chứng từ lên cho Công ty, tại Công ty kiểm tra lại các chi phí này về tính pháp lý và mức độ phù hợp, hạch toán chi phí SXC cho các đội nhưng chi phí SXC thực tế không được vượt quá giá trị giao khoán.

Đối với chi phí lương của nhân viên quản lý đội, các ban chỉ huy công trình, kế toán Công ty căn cứ vào bảng chấm công, hệ số lương tương ứng và quy chế thanh toán lương nội bộ tiến hành tính, trích BHXH, BHYT và BHTN cho những nhân viên này theo hợp đồng đã ký với Công ty. 


Tại Công ty việc hạch toán chi phí SXC tuân thủ nguyên tắc chi phí SXC của CT, HMCT nào thì tập hợp trực tiếp cho CT đó còn những chi phí liên quan đến nhiều CT thì tập hợp và phân bổ cho CT theo tiêu thức hợp lý. (phụ lục 7: sổ chi tiết TK 627)


Cuối mỗi quý, căn cứ vào sự tăng, giảm TSCĐ đối tượng sử dụng, kế toán lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ cho từng đối tượng sử dụng. Phương pháp khấu hao tài sản cố định mà Công ty áp dụng là hình thức khấu hao tuyến tính theo quyết định của BTC.


Nhìn chung, tại Công ty DIC-Hội An các khoản mục chi phí phát sinh cho CT tại đội có thể bù đắp cho nhau theo tỷ lệ cho phép nhưng tổng chi phí của các khoản mục không được vượt quá giá giao khoán. 
2.2.3.2. Phương pháp tính giá thành xây lắp 

Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành thực tế cho từng CT, HMCT. Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh cho từng CT, HMCT từ khi khởi công xây dựng cho đến khi hoàn thành bàn giao chính là giá thành thực tế của từng CT, HMCT đó. Do các CT xây lắp có thời gian thi công dài, nên cuối năm công ty chỉ tính giá thành cho các CT hoàn thành bàn giao hoặc các CT hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý (là điểm mà tại đó có thể xác định được giá dự toán). Trong trường hợp này, giá thành thực tế của khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao trong kỳ của từng CT, HMCT được xác định theo công thức: 
	Giá thành thực tế khối lượng công tác xây lắp hoàn thành bàn giao
	=
	Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ
	+
	Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ
	-
	Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ


Trong đó: 
Việc đánh giá sản phẩm dở dang ở công ty được thực hiện thông qua dự toán chi phí. Sau khi kiểm kê và phản ánh vào bảng kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang sẽ được gửi về phòng kỹ thuật thi công để lắp những đơn giá dự toán phù hợp với từng công việc của từng CT cụ thể và tính ra chi phí dự toán của từng khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ cho từng CT tương ứng
	Giá trị của khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ
	=
	Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ
	+
	Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ
	
	Giá trị của khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ theo dự toán

	
	
	Giá trị của khối lượng xây lắp hoàn thành theo dự toán
	+
	Giá trị của khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ theo dự toán
	
	


Sau khi tính được giá thành sản phẩm kế toán tiến hành phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành theo công thức:

Chi phí QLDN phân bổ cho CT X  =  Doanh thu của CT X  x (5% ( 6%)
Bảng 2.5. Báo cáo chi phí, giá thành CT- HMCT xây lắp
	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN
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	BÁO CÁO CHI PHÍ, GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH-HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP

	NĂM 2011

	Tên công trình
	CPDD 
đầu kỳ
	CP phát sinh trong kỳ
	CPDD 
cuối kỳ
	Giá vốn 
tiêu thụ
	CP QLDN 
phân bổ
	Doanh thu
trong kỳ
	Lãi, lỗ

	
	
	CPNVLTT
	CPNCTT
	CPMTC
	CPSXC
	Tổng CP
	
	
	
	
	

	Đường vào khu CN Tam Hiệp
	    542.603.120 
	     936.278.540 
	    456.235.682 
	 108.211.496 
	  42.655.232 
	  1.543.380.950 
	   356.815.720 
	1.729.168.350 
	  134.707.214 
	  2.245.120.233 
	     381.244.669 

	Làng Chài Cẩm An
	    488.676.512 
	  1.245.650.427 
	    540.211.670 
	   38.246.591 
	  18.335.652 
	  1.842.444.340 
	   525.080.423 
	1.806.040.429 
	  150.758.883 
	  2.512.648.054 
	     555.848.742 

	Đường nối QL1A DN-Dung Quốc
	    818.432.906 
	  1.456.780.455 
	    811.240.781 
	 279.811.340 
	122.624.214 
	  2.670.456.790 
	1.332.650.236 
	2.156.239.460 
	  177.281.110 
	  2.954.685.159 
	     621.164.589 

	Ngân hàng Đầu Tư Quảng Nam
	    300.412.988 
	     824.760.524 
	    603.458.922 
	   50.444.697 
	177.676.453 
	  1.656.340.596 
	   471.043.981 
	1.485.709.603 
	    96.113.187 
	  1.601.886.446 
	       20.063.656 

	Hệ thống xử lý nước thải Hội An
	 
	     720.480.666 
	    240.112.480 
	 199.896.250 
	297.981.289 
	  1.458.470.685 
	   285.201.752 
	1.173.268.933 
	    76.828.003 
	  1.280.466.709 
	       30.369.773 

	Đường ĐT 609
	    618.247.779 
	     810.222.411 
	    190.290.433 
	 171.666.589 
	  71.776.726 
	  1.243.956.159 
	   458.091.258 
	1.404.112.680 
	  111.376.770 
	  1.856.279.500 
	     340.790.050 

	…
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 
	 … 

	Tổng cộng
	2.768.373.305
	5.994.173.023
	2.841.549.968
	848.276.963
	731.049.566
	10.415.049.520
	3.428.883.370
	9.754.539.455
	747.065.166
	12.451.086.101
	1.949.481.480

	
	
	(Nguồn: trích bảng báo cáo chi phí, giá thành công trình-hạng mục công trình xây lắp năm 2011)


2.2.4. Kiểm soát thực hiện dự toán và tổ chức thông tin phục vụ ra quyết định kinh doanh

Việc kiểm soát thực hiện dự toán Công ty DIC-Hội An mới chỉ thực hiện ở mức độ so sánh thông tin thực hiện chi phí với dự toán chi phí được xây dựng chứ chưa có sự phân tích tìm nguyên nhân của sự chênh lệch. Quá trình này được thực hiện như sau:

Dự toán chi phí sản xuất được gửi cho các bộ phận liên quan thực hiện theo dõi và trình duyệt theo chức năng của từng phòng. Phòng kỹ thuật thi công theo dõi tình hình cung ứng vật tư, sử dụng xe máy thiết bị. Phòng tổ chức lao động tiền lương theo dõi tổng quỹ lương, các khoản trích theo lương, phụ cấp. Phòng KTTC theo dõi thực hiện chi phí. 

Nếu đội có nhu cầu cấp vật tư, xe máy thiết bị sẽ làm đề nghị tạm ứng gửi phòng kỹ thuật thi công, phòng kỹ thuật thi công tiến hành so sánh đối chiếu với mức dự toán khoản mục chi phí này trong dự toán đã phân cho đội. Nếu đội đề nghị ứng lương thì làm chứng từ gửi bộ phận duyệt lương, phòng tổ chức lao động tiền lương kiểm tra đối chiếu với quỹ lương đội được hưởng theo dự toán để có ý kiến trình Giám đốc. Các chứng từ này nếu được duyệt sẽ chuyển phòng kế toán thực hiện tạm ứng vốn cho các đội hoặc thanh toán trực tiếp với khách hàng. Kế toán theo dõi cấp vốn CT căn cứ chứng từ đã thực hiện thanh toán vào sổ theo dõi cho từng bộ phận thi công chi tiết đến từng khoản mục chi phí ( nguyên liệu đá, cát, nhiên liệu, chi phí máy…). Hàng tháng sau khi đối chiếu với thống kê đội, kế toán gửi phòng kế hoạch đầu tư để so sánh đối chiếu với dự toán và khối lượng công việc được nghiệm thu, sau đó lên bảng tổng hợp, phân tích, báo cáo trình ban lãnh đạo có hướng ra quyết định cho kỳ cấp vốn sau.

Quá trình kiểm soát thông tin thực hiện dự toán chi phí sản xuất Khu Kinh Tế Mở Chu Lai của Công ty DIC-Hội An được minh hoạ bằng các bảng số liệu sau:

Bảng 2.6.  Bảng đối chiếu cấp vốn thi công

	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN
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BẢNG ĐỐI CHIẾU CHI PHÍ CẤP VỐN

CT BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI
Đơn vị thi công: Đội CT - Mai Đức Thi

	TK ĐƯ
	Chứng từ
	Nội dung
	Khoản mục chi phí
	Tổng cộng

	
	Số
	NT
	
	Lương
	Sắt
	Cát
	XM
	Nhiên

Liệu
	..
	

	
	
	
	Lũy kế từ KC đến 30/11/2011
	382.974.310
	942.705.995
	353.514.748
	736.489.059
	...
	..
	2.945.956.234

	
	
	
	Tháng 12/2011
	92.134.000
	101.345.800
	17.800.230
	...
	...
	..
	522.377.013

	141
	PC25
	9/01
	A.Thi vay lương T12
	92.134.000
	
	
	
	
	
	

	331
	UNC12
	11/1
	Mua cát 
	
	
	8.930.270
	
	
	
	

	141
	PC47
	20/1
	Thép
	
	62.685.242
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	...
	...
	...
	...
	...
	..
	

	
	
	
	Tổng cộng
	475.108.310
	1.044.051.795
	371.314.978
	834.230.120
	...
	..
	3,468,333,247


(Nguồn số liệu : Phòng Tài chính kế toán – DIC-Hội An)
Bảng 2.7. Tạm cân đối giá trị cấp vốn thi công

	                      TẠM CÂN ĐỐI GIÁ TRỊ CẤP VỐN THI CÔNG

	KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN TỪ KHỞI CÔNG ĐẾN 31/12/2011

	CT BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

	Đơn vị thi công: Đội CT - Mai Đức Thi


	STT
	Nội dung
	Số tiền

	A
	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2011
	7.657.129.050

	1
	Giá trị khối lượng được CĐT nghiệm thu thanh toán đến 31/12/2011
	5.843.766.515

	2
	Giá trị khối lượng dở dang từ KC đến 31/12/2011
	1.813.362.535

	B
	Các khoản Công ty phải thu 
	1.051.877.973

	1
	Lãi ròng Công ty thu (8%)
	467.501.321

	2
	Tiền bảo hành (5%)
	292.188.326

	3
	Phần kinh phí chờ duyệt (5%)
	292.188.326

	C
	Giá trị xét cấp vốn
	5.335.897.303

	1
	Đối với khối lượng được chủ đầu tư thanh toán (82%)
	4.791.888.542

	2
	Đối với khối lượng dở dang (30%)
	544.008.761

	D
	Các khoản đã cấp
	3.943.522.980

	1
	Cấp bằng tiền theo bảng đối chiếu chi phí cấp vốn đến 31/12/2011
	3.468.333.247

	2
	Khấu hao máy móc thiết bị
	293.474.352

	3
	Đã cấp bằng vật tư
	106.717.946

	4
	Lãi vay ngân hàng tạm tính
	29.347.435

	5
	Chi phí khác
	45.650.000

	E
	Số tiền đơn vị còn được cấp kỳ này (E=C-D)
	1.392.374.323

	 
	Làm tròn số
	1.392.374.000


(Nguồn số liệu : Phòng Tài chính kế toán – DIC-Hội An)
Việc phân tích thông tin cũng mới chỉ dừng lại ở việc phân tích tổng quát báo cáo tài chính của DN nhằm đánh giá chung tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của DN nên chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin  của kế toán  quản trị.
Ngoài ra, việc kiểm soát chi phí và tổ chức thông tin phục vụ ra quyết định kinh doanh còn được thực hiện dựa trên một số báo cáo như là :
+ Bảng tổng hợp chi phí sản xuất. (phụ luc 8- bảng tổng hợp chi phí và giá thành công trình)
+ Báo cáo chi phí, giá thành CT, HMCT xây lắp.(Bảng 2.5)
+ Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố
Bảng 2.8. Báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	STT
	Nội dung các yếu tố chi phí
	Số tiền
	Tỷ trọng(%)

	1.
	Chi phí nguyên vật liệu

+ CP nguyên vật liệu trực tiếp

+ CP nguyên vật liệu gián tiếp
	     983.980.620
     910.480.250
       73.500.370
	63,01
58,3

4,71

	2.
	Chi phí Nhân công
+ CP nhân công trực tiếp

+ CP nhân công gián tiếp
	     293.500.420
     242.280.370

       51.220.050
	18,80
15,52
3,28

	3.
	Chi phí khấu hao tài sản cố định
	       25.780.000
	1,65

	4.
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	     137.950.500
	8,83

	5.
	Chi phí khác bằng tiền
	     120.320.000
	7,71

	6.
	Tổng chi phí sản xuất kinh doanh
	  1.561.531.540
	100








(Nguồn số liệu phòng Kế toán tài chính DIC-Hội An)

Báo cáo này thường cung cấp cho các nhà quản trị kinh doanh biết được cơ cấu của các yếu tố chi phí trong tổng chi phí doanh nghiệp và là căn cứ để xây dựng định mức và dự toán chi phí cho các công trình sau này. 
Thông tin chi phí của từng CT còn dùng để xác định kết quả của các CT, hạng mục công trình cung cấp cho các nhà quản trị để có cơ sở đưa ra quyết định kinh doanh tiếp theo. Như vậy thông tin chi phí để xác định kết quả của các CT vừa cung cấp thông tin KTTC vừa cung cấp thông tin của KTQT. Tuy nhiên việc tổ chức công tác KTQT chi phí trong Công ty hiện nay chưa rõ nét, thông tin cung cấp để phục vụ cho quản trị nội bộ chưa cao.
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN
KTQT chi phí sản phẩm xây lắp tại Công ty DIC-Hội An trong những năm gần đây đã được DN ngày càng quan tâm với vai trò cung cấp thông tin cho nhà quản trị đưa ra quyết định kinh doanh, đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao lợi nhuận và vị thế của DN. Tuy nhiên công tác tổ chức KTQT chi phí và sử dụng các thông tin này tại DN còn nhiều bất cập, chưa thực sự hiệu quả. Qua khảo sát thực tế tại DIC-Hội An có thể đánh giá khái quát thực trạng KTQT chi phí tại Công ty như sau.

2.3.1. Kết quả đạt được
( Công ty đã bước đầu nhận thức được nội dung và tác dụng của KTQT chi phí, do đó việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo đúng đối tượng đã xác định, cũng như việc xác định đối tượng tính giá thành, tổ chức công tác tính giá thành đã phản ánh được đặc thù SXKD của loại hình DN xây lắp đồng thời đáp ứng được yêu cầu quản lý mà DN đặt ra.

( Chi phí đều được thống nhất phân loại theo từng khoản mục chi phí, vì vậy thuận lợi cho công tác kế toán chi phí sản xuất, đảm bảo cho việc lập báo cáo chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của Nhà nước và Bộ Xây Dựng quy định, giúp cho nhà quản lý DN có thể kiểm soát được tình hình sản xuất thực tế, kiểm tra việc thực hiện các định mức chi phí, kế hoạch sản xuất. 
( Công tác lập dự toán chi phí được thực hiện căn cứ vào định mức dự toán do Nhà nước quy định có dựa vào biện pháp thi công, năng lực hiện có của Công ty, điều này đã mang lại cho Công ty nhiều gói thầu có giá trị lớn.

( Phương thức giao khoán tại Công ty đang áp dụng tương đối hợp lý và có quy chế rõ ràng, vì vậy đã đáp ứng được yêu cầu thực tế công việc và tận dụng được tối đa năng lực từ các đơn vị thi công. Tạo điều kiện cho các đội trưởng xây dựng chủ động trong việc tổ chức thi công, tiết kiệm chi phí quản lý, chống lãng phí vật liệu, nâng cao trách nhiệm gắn với chất lượng của CT.
Những ưu điểm nói trên đã khẳng định vị thế của Công ty trong nhiều năm nay trong lĩnh vực xây dưng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế toán quản trị chi phí tại Công ty cũng còn những tồn tại nhất định.
2.3.2. Những tồn tại
( Về phân loại chi phí : Các khoản mục chi phí trong các DN đều phân loại theo khoản mục giá thành chứ chưa phân loại theo cách ứng xử của chi phí và chưa đáp ứng được về mức độ chi tiết theo yêu cầu quản lý. Cách phân loại này mới chỉ đáp ứng được yêu cầu tính giá thành trong KTTC, không đủ thông tin để phân tích, đánh giá hoạt động của DN. Trong khi việc phân loại chi phí thành biến phí và định phí có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thiết kế, xây dựng các mô hình chi phí trong mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận, xác định điểm hoà vốn và các quyết định cần thiết trong quá trình đấu thầu. 

( Về công tác lập dự toán chi phí sản xuất : Công ty chưa xây dựng được một hệ thống định mức chi phí sản xuất của riêng mình để phục vụ cho việc lập dự toán sản xuất. Mặc dù Công ty đã xây dựng được một hệ thống định mức thực tế cho một số đầu công việc hay công đoạn xây lắp để phục vụ cho việc tính giá giao khoán nội bộ hoặc đấu thầu xây lắp. Tuy nhiên, hệ thống định mức này còn thiếu chưa đồng bộ, vì vậy gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng giá thành dự toán nội bộ cũng như bỏ lỡ nhiều cơ hội trong quá trình đấu thầu.

( Về công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp :  Hiện nay công tác tính giá thành tại Công ty vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc tính giá thành chủ yếu là để đáp ứng yêu cầu kiểm tra từ bên ngoài như cơ quan cấp trên, các đối tác, cơ quan thuế,…do đó chỉ đáp ứng yêu cầu trên góc độ KTTC. Còn đối với yêu cầu của KTQT trong DN xây lắp là phải cung cấp thông tin nội bộ thì việc tập hợp chi phí chưa nhanh và chưa chính xác, do đó sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với việc ra quyết định kinh doanh trong nội bộ DN. Nguyên nhân là do có những khoản chi phí hạch toán chưa đúng nội dung cũng như phân bổ chưa chính xác và phù hợp với yêu cầu lãnh đạo DN.
( Về kiểm soát chi phí : Việc kiểm soát chi phí của Công ty cũng chỉ dừng lại ở mức độ so sánh giữa chi phí thực tế phát sinh của từng công trình, hạng mục công trình với các định mức chi phí và dự toán, song việc tìm ra nguyên nhân chênh lệch và có các biện pháp cụ thể khắc phục nguyên nhân làm tăng chi phí so với định mức, dự toán thì còn hạn chế. Ngoài ra, cách khoán gọn CT đã làm giảm vai trò của phòng kế toán trong việc kiểm soát các chứng từ chi phí. Để phù hợp về pháp lý, các đội xây dựng phải nộp cho công ty toàn bộ các chứng từ chi phí phát sinh phù hợp với CT được khoán. Nhưng trong thực tế, các hoá đơn đều không phù hợp về tỷ lệ các loại chi phí (Ví dụ, có CT xây dựng sử dụng đến 90% là sắt thép, trong khi đó xi măng chỉ có 5%). Như vậy cách khoán đã dẫn tới việc phản ánh chi phí thiếu chính xác, từ đó ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh và các thông tin KTQT thiếu chính xác. 

( Về công tác tổ chức báo cáo KTQT chi phí : Hiện nay tại DIC-Hội An các báo cáo kế toán trong nội bộ chưa thiết lập một cách đầy đủ để phục vụ cho yêu cầu quản lý. Công ty chủ yếu lập báo cáo chi phí sản xuất theo khoản mục và yếu tố của từng bộ phận phát sinh chi phí, báo cáo giá thành sản phẩm theo khoản mục, báo cáo chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố mà chưa chú trọng đến việc xây dựng và lập báo cáo bộ phận theo cách ứng xử chi phí của yêu cầu quản trị .
( Về tổ chức bộ máy kế toán phục vụ KTQT chi phí: Công ty cũng chưa có nhân viên phần hành nào thực hiện chức năng KTQT mà chỉ khi nào được yêu cầu thì kế toán mới thu thập, xử lý, phân tích số liệu phục vụ cho mục đích quản trị. Do đó, thông tin cung cấp thường không kịp thời gây chậm trễ trong quá trình ra quyết định.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, để chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, giành được các gói thầu, mỗi DN xây lắp rất cần có những thông tin chính xác, nhanh chóng, kịp thời. Để có được điều đó thì cần thiết phải lập ra một hệ thống thông tin hoàn thiện và có tính thống nhất cao giữa các bộ phận ( như phòng vật tư, phòng kế hoạch, kế toán) và chỉ khi đạt được điều đó thì mới có thể xử lý được thông tin và ra các quyết định chính xác. Tuy nhiên, trong thực tế DIC-Hội An chưa thực hiện được điều này. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Trên cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp đã nghiên cứu ở chương 1. Chương 2 của luận văn đã khái quát lịch sử hình thành, đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh xây lắp, tổ chức quản lý và tổ chức công tác kế toán tại DIC-Hội An đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí sản phẩm xây lắp như thế nào. Trên cơ sở đó, luận văn đã làm rõ thực trạng tổ chức KTQT chi phí sản phẩm xây lắp tại DIC-Hội An trên các nội dung : tổ chức nhận diện và phân loại chi phí; xây dựng dự toán chi phí sản xuất; kiểm soát thực hiện dự toán và tổ chức thông tin phục vụ ra quyết định kinh doanh; phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm cũng như công tác tổ chức hệ thống báo cáo quản trị chi phí phục vụ cho quản lý. Qua nghiên cứu thực trạng, luận văn đã đưa ra những đánh giá về thực tế KTQT chi phí sản phẩm xây lắp tại DIC-Hội An để nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện trong chương 3.

Chương 3
 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN

3.1. YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất có vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Chi phí cho đầu tư xây dựng cơ bản chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách Nhà nước cũng như ngân sách của doanh nghiệp. Chính vì thế, các nhà quản trị doanh nghiệp cần phải có công cụ quản lý hữu hiệu các chi phí đã bỏ ra trong quá trình sản xuất, cần cung cấp các thông tin cho việc kiểm tra, đánh giá, lập dự toán và ra quyết định phù hợp. Hơn nữa, trong các DN xây lắp, KTQT chi phí có nhiệm vụ cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho việc tính toán hiệu quả của hoạt động kinh doanh, từ đó giúp DN nhìn nhận một cách đúng đắn thực trạng tình hình SXKD của mình để đưa ra những chính sách thích hợp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho DN, giúp lãnh đạo DN xác định được định hướng kinh doanh và tạo tiền đề phát triển trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc tổ chức công tác quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây lắp nói chung và DIC-Hội An nói riêng chưa được quan tâm đúng mức, các doanh nghiệp còn nhiều lúng túng trong việc xác định mô hình, cách thức tổ chức cũng như nội dung của kế toán quản trị chi phí. Xuất phát từ thực tế đó cùng với thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại DIC-Hội An cho thấy việc hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại DIC-Hội An là yêu cầu cấp bách, nhằm quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị.
Để đáp ứng yêu cầu của quản trị nội bộ doanh nghiệp xây lắp gắn với cơ chế, chính sách mới, việc hoàn thiện nội dung kế toán quản trị chi phí cần quán triệt các yêu cầu cơ bản:
+ Đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin kinh tế tài chính cho các nhà quản trị trong nội bộ doanh nghiệp
+ Đảm bảo vận dụng hợp lý các văn bản hướng dẫn về tổ chức kế toán quản trị do Nhà nước ban hành.

+ Đảm bảo phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh, tổ chức quản lý, trình độ và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

+ Đảm bảo phù hợp với trình độ của đội ngũ cán bộ kế toán, điều kiện của trang bị phương tiện kỹ thuật tính toán của doanh nghiệp.

+ Đảm bảo tính khả thi và có hiệu quả.
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG HỘI AN
3.2.1. Hoàn thiện phân loại chi phí
Việc phân loại chi phí xây lắp có thể thực hiện theo nhiều tiêu thức khác nhau. Mỗi phương pháp phân loại chi phí đều có ý nghĩa và tác dụng đến hoạt động quản trị. Trên mỗi góc độ khác nhau, nhà quản trị cần những thông tin khác nhau về chi phí xây lắp. Vì vây, việc đa dạng hoá phân loại chi phí xây lắp tại DIC-Hội An là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác hạch toán chi phí phục vụ quản trị DN. 

Xuất phát từ thực tế hiện nay tại DIC-Hội An chỉ mới thực hiện phân loại chi phí theo nội dung kinh tế của chi phí (theo yếu tố chi phí) và theo mục đích công dụng của chi phí (theo khoản mục chi phí) nên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà quản trị. Do vậy cần thiết phải thực hiện viêc phân loại chi phí theo tiêu thức: Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng (theo cách ứng xử của chi phí). Đây là cách phân loại chi phí có thể đáp ứng yêu cầu lập kế hoạch, kiểm soát và chủ động điều tiết chi phí, định giá dự thầu, chấp nhận hay không chấp nhận hợp đồng xây dựng của nhà quản trị.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, việc phân loại chi phí thành biến phí-định phí-chi phí hỗn hợp là rất phức tạp. Tuy nhiên, có thể phân loại chi phí của doanh nghiệp theo cách ứng xử của chi phí một cách tương đối như sau:
Bảng 3.1. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí

	Khoản mục chi phí
	Tài khoản
	Biến phí
	Định phí
	Chi phí hỗn hợp
	Ghi chú

	1. Chi phí NVLTT
	621
	x
	-
	-
	(1)

	2. Chi phí NCTT
	622
	x
	-
	-
	(2)

	3. Chi phí sử dụng máy thi công
	623
	
	
	
	(3)

	    - Chi phí nhân công
	6231
	x
	-
	-
	(3a)

	    - Chi phí vật liệu
	6232
	x
	-
	-
	(3b)

	    - Chi phí dụng cụ sản xuất
	6233
	-
	-
	x
	(3c)

	    - Chi phí khấu hao máy móc
	6234
	-
	X
	-
	(3d)

	    - Chi phí dịch vụ mua ngoài
	6237
	-
	
	x
	(3e)

	    - Chi phí bằng tiền khác
	6238
	-
	-
	x
	(3g)

	4. Chi phí SXC
	627
	
	
	
	(4)

	    - Chi phí lương nhân viên đội
	6271
	-
	X
	-
	(4a)

	    - Chi phí vật liệu
	6272
	x
	-
	-
	(4b)

	    - Chi phí dụng cụ sản xuất
	6273
	-
	-
	x
	(4c)

	    - Chi phí khấu hao TSCĐ
	6274
	-
	X
	-
	(4d)

	    - Chi phí dịch vụ mua ngoài
	6277
	-
	-
	x
	(4e)

	    - Chi phí bằng tiền khác
	6278
	-
	-
	x
	(4g)

	5. Chi phí quản lý DN
	642
	
	
	
	(5)

	    - Chi phí nhân viên quản lý
	6421
	-
	X
	-
	(5a)

	    - Chi phí vật liệu quản lý
	6422
	-
	X
	-
	(5b)

	    - Chi phí đồ dùng văn phòng
	6423
	-
	X
	-
	(5c)

	    - Chi phí khấu hao TSCĐ
	6424
	-
	X
	-
	(5d)

	    - Thuế, phí, lệ phí
	6425
	-
	-
	x
	(5e)

	    - Chi phí dự phòng
	6426
	-
	X
	-
	(5g)

	    - Chi phí dịch vụ mua ngoài
	6427
	-
	-
	x
	(5h)

	    - Chi phí bằng tiền khác
	6428
	-
	-
	x
	(5i)

	    ...
	
	
	
	
	


Trong đó: 

( (1) Chi phí vật liệu bao gồm cả giá trị thực tế của vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển để thực hiện khối lượng xây lắp. Khoản mục này chủ yếu là biến phí. Do đặc thù của hoạt động xây lắp nên có một số khoản như chi phí kho bãi, chi phí bảo quản vật liệu tại hiện trường có tính chất định phí. Theo thống kê, khoản này chiếm khoảng 1% chi phí vật liệu.

( (2) Chi phí nhân công để thực hiện khối lượng xây lắp bao gồm các khoản tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động.
( (3) Chi phí máy thi công là những chi phí để thực hiện khối lượng xây lắp bằng máy. Khoản mục này là chi phí hỗn hợp, được tính toán tùy thuộc vào hình thức sử dụng máy thi công.

+ (3a) Khoản chi phí nhân công điều khiển máy, bao gồm các khoản tiền công, tiền lương, các khoản phụ cấp lương của công nhân điều khiển máy thi công. Khoản chi này là biến phí, nhưng nếu phải trả cho công nhân điều khiển máy trong thời gian ngừng thi công không do lỗi của họ thì lại là định phí.

+ (3b), (4b) Chi phí vật liệu: Nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy thi công và những vật liệu sử dụng gián tiếp cho thi công không xác định rõ ràng, cụ thể cho những HMCT; vật liệu dùng sửa chữa, bảo dưỡng máy thi công hoặc vật liệu cho TSCĐ sử dụng cho quản lý công trường. Khoản chi này là biến phí
+ (3c), (4c) Phản ánh khoản chi công cụ dụng cụ dùng cho máy thi công hoặc dùng chung trên công trường, phần tính theo khối lượng thực hiện là biến phí còn phần tính theo thời gian không phụ thuộc vào khối lượng là định phí (phần phân bổ nhiều lần)
+ (3d), (4d), (5d) Phản ánh khấu hao cơ bản máy thi công, TSCĐ khác sử dụng trên công trường hay quản lý DN, khoản này thường là định phí vì khấu hao máy và tài sản khác theo phương pháp đường thẳng.

+ (3e), (4e), (5h) Phản ánh chi phí thuê ca máy thi công hay chi phí về đo đạc, khảo sát phục vụ thi công (biến phí) còn các dịch vụ khác phục vụ máy thi công như trích trước chi phí sửa chữa máy thi công, chi phí di chuyển máy thi công, các chi phí khác phục vụ cho quản lý CT (định phí).

+ (5a), (5b), (5c), (5g), (5i) Phản ánh các khoản chi phí quản lý DN xây dựng có tính chất định phí.
Dựa vào cách phân loại chi phí trên đây và chi phí thực tế phát sinh của CT Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam, ta có bảng phân loại chi phí như sau: 
Bảng 3.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí tại DIC-Hội An
Công Trình: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam
	TT
	Chỉ tiêu
	Biến phí
	Định phí
	Tổng cộng

	I.
	Chi phí NVLTT
	1.450.887.476 
	 
	  1.450.887.476 

	II.
	Chi phí NCTT
	   334.820.187 
	 
	     334.820.187 

	III.
	Chi phí sử dụng máy thi công
	     79.567.440 
	     29.496.120 
	     109.063.560 

	1
	Tiền lương công nhân lái máy thi công
	     42.834.280 
	 
	       42.834.280 

	2
	Nhiên liệu máy thi công
	     15.664.080 
	 
	       15.664.080 

	3
	Chi mua dụng cụ cho máy thi công (acquy)
	       7.120.980 
	 
	         7.120.980 

	4
	Chi phí sửa chữa máy thi công
	       4.378.100 
	 
	         4.378.100 

	5
	Khấu hao máy thi công
	 
	     29.496.120 
	       29.496.120 

	6
	Chi thuê ca máy thi công
	       9.570.000 
	 
	         9.570.000 

	IV.
	Chi phí sản  xuất chung
	     92.334.571 
	     40.909.600 
	     133.244.171 

	A.
	Chi phí phục vụ thi công
	     92.334.571 
	     40.909.600 
	     133.244.171 

	1.
	Lán trại, kho, bến bãi,...
	     27.830.120 
	 
	       27.830.120 

	2
	Lương nhân công dọn vệ sinh
	       3.560.000 
	 
	         3.560.000 

	3
	Chi phí CCDC
	 
	 
	                      -   

	4
	+ Phân bổ CCDC mua dùng nhiều lần
	 
	      32.250.700 
	       32.250.700 

	5
	+ CCDC dùng một lần 
	     12.000.831 
	 
	       12.000.831 

	6
	Chi phí đo đạc, khảo sát, nghiệm thu, hoàn công
	       5.908.500 
	 
	         5.908.500 

	7
	Chi phí về bốc xếp cotpha
	     10.890.450 
	 
	       10.890.450 

	8
	Chi phí cho khởi công, khánh thành CT
	     22.543.800 
	 
	       22.543.800 

	9
	Thuê xe, vận chuyển thiết bị nội bộ
	       9.600.870 
	 
	         9.600.870 

	10
	Bảo hộ lao động (ủng, quần áo, mũ...)
	 
	       8.658.900 
	         8.658.900 

	11
	Chi ăn ca làm đêm
	       2.230.500 
	 
	         2.230.500 

	12
	Chi phục vụ khác
	     15.789.400 
	 
	       15.789.400 

	B.
	Chi phí quản lý công trường
	                          
	     77.373.970 
	       77.373.970 

	1.
	Chi phí Ban chỉ huy 
	 
	      32.890.150 
	       32.890.150 

	2
	Trích BHXH, BHYT,BHTN
	 
	        6.578.030 
	         6.578.030 

	3
	Phí đi đường
	 
	        3.920.000 
	         3.920.000 

	4
	Điện, nước, điện thoại, fax,…
	 
	        7.304.890 
	         7.304.890 

	5
	Chi về quan hệ địa phương
	 
	        3.000.000 
	         3.000.000 

	6
	Chi tiếp khách
	 
	      12.450.500 
	       12.450.500 

	7
	Khấu hao TSCĐ phân bổ
	 
	      11.230.400 
	       11.230.400 

	8
	Văn phòng phẩm 
	 
	 4.484.744 
	                      -   

	V.
	Chi phí quản lý DN phân bổ
	 
	   123.028.032 
	     123.028.032 

	
	TỔNG CỘNG
	1.957.609.674
	193.433.752
	2.151.043.426


                            (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán tài chính Công ty DIC-Hội An)

Việc phân biệt định phí, biến phí có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế, xây dựng mô hình chi phí trong mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận, xác định điểm hoà vốn cũng như ra các quyết định kinh doanh quan trọng, đặc biệt trong việc định giá dự thầu của nhà quản lý.
3.2.2. Áp dụng kỹ thuật tính giá thông dụng trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An

Từ trước đến nay, quy trình tính giá thành sản phẩm tại DIC-Hội An đều được hạch toán và xác định theo các số liệu thực tế về các khoản mục chi phí. Điều này có thể giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả của từng công trình, hạng mục công trình, kiểm soát chi phí thực tế so với dự toán trước khi bắt đầu sản xuất. Tuy nhiên, việc tính giá thành thực tế tiềm ẩn một hạn chế là tính kịp thời trong cung cấp thông tin. Chỉ tiêu giá thành được xác định sau khi kết thúc một chu kỳ sản xuất hoặc ít nhất là sau 1 kỳ kế toán – 6 tháng của Công ty vì chi phí sản xuất chung thường chỉ được tập hợp đầy đủ và tiến hành phân bổ theo từng công trình, hạng mục công trình sau một kỳ kế toán. Mặc khác, nếu trong kỳ có một công trình, hay hạng mục công trình hoàn thành thì kế toán không thể cung cấp ngay thông tin về giá thành của công trình, hạng mục công trình đó. Việc ước tính giá thành thực tế trong các kỳ kế toán là rất khó khăn, không thuận lợi cho việc kiểm tra chi phí cũng như cung cấp kịp thời thông tin cho các quyết định về chào giá đấu thầu cho những công trình tiếp theo. 

Xuất phát từ thực tế đó, một phương pháp kế toán tính giá thành linh hoạt hơn được áp dụng – phương pháp tính giá thông dụng. Theo phương pháp này:

+ Chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí NCTT và chi phí sử dụng máy thi công được tập hợp trực tiếp cho các CT, HMCT theo chi phí thực tế phát sịnh.

+ Khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành, kế toán tiến hành tạm phân bổ chi phí SXC theo mức ước tính cho công trình, hay hạng mục công trình đã hoàn thành. Để ước tính chi phí SXC sát với thực tế phát sinh kế toán quản trị phải dự toán chi phí sản xuất chung trong kỳ tương ứng với mức hoạt động dự toán khác nhau: khả năng trung bình, khả năng thấp nhất, khả năng cao nhất. Trên cơ sở đó, xác định tỷ lệ phân bổ ước tính.


Trong đó mức hoạt động ước tính làm căn cứ phân bổ có thể là:

+ Sản lượng sản xuất 

+ Chi phí nguyên vật liệu trược tiếp

+ Chi phí NCTT
Với cách tạm phân bổ trên, chi phí sản xuất chung được sử dụng để tính giá thành công trình, hạng mục công trình chỉ là chi phí sản xuất chung ước tính. Do đó đến cuối kỳ kế toán, khi đã xác định được chi phí sản xuất chung thực tế thì phải tiến hành xử lý phần chênh lệch giữa số đã phân bổ theo ước tính với số thực tế chi phí SXC phát sinh cần phân bổ.

Việc xử lý khoản chênh lệch này được xuất phát từ nguyên tắc trọng yếu của kế toán.

+ Nếu mức chênh lệch (thiếu hoặc thừa) là không lớn (nhỏ hơn hoặc lớn hơn 5% chi phí sản xuất chung thực tế) thì toàn bộ số chênh lệch này được tính vào TK 632 mà vẫn không ảnh hưởng đáng kể đến tính trung thực và hợp lý của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

+ Nếu mức chênh lệch (thiếu hoặc thừa) khá lớn thì cần phân bổ cho cả khối lượng xây lắp đã hoàn thành được thanh toán và khối lượng xây lắp dở dang (TK 154). 

( Áp dụng phương pháp tính giá thông dụng trên cho công trình Ngân hàng Đầu tư Phát triển Quảng Nam (bảng 3.3)
Bảng 3.3. Phân bổ chi phí SXC ước tính theo phương pháp tính giá thông dụng

	Chỉ tiêu
	 Số tiền 

	Tổng chi phí NVL trực tiếp theo dự toán năm 2011
	1
	  105.039.274.137 

	Tổng chi phí SXC theo dự toán năm 2011 
	2
	    15.005.610.591 

	Tỷ lệ phân bổ ước tính
	3=2/1
	                        0,14 

	Chi phí NVL thực tế CT Ngân hàng đầu tư Quảng Nam năm 2011
	4
	          824.760.524 

	Chi phí SXC ước tính cho CT Ngân hàng đầu tư Quảng Nam
	5=3*4
	          117.822.932 

	Chi phí SXC thực tế cho CT Ngân hàng đầu tư Quảng Nam
	6
	          177.676.453 

	Chênh lệch giữa chi phí SXC tạm phân bổ và chi phí SXC thực tế
	7=5-6
	            (59.853.521) 

	


Theo Bảng 2.5 ta có lũy kế:


+ TK 154                      471.043.981 (24%)

           
+ TK  632                  1.485.709.603 (76%)

Mức chênh lệch thiếu cần phân bổ thêm là : 59,853,521. Khi đó, kế toán ghi:


 Nợ TK 154                       14.364.845 

           
 Nợ TK  632                      45.488.676





    Có TK 627                     59.853.521

Phương pháp này áp dụng rất thích hợp cho các DN xây lắp vì các CT, HMCT có chu kỳ sản xuất dài, đảm bảo vừa cung cấp kịp thời thông tin, vừa giảm nhẹ công việc hạch toán.
3.2.3. Hoàn thiện kiểm soát chi phí thi công tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An

Qua khảo sát tại DIC-Hội An cho thấy việc xác định giá vốn cho công trình, hạng mục công trình chưa đảm bảo nguyên tắc phù hợp, xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu rất đáng kể mức tiêu hao so với dự toán được phê duyệt, bởi vì các đội thi công thường tìm cách ghi nhận đơn giá vật liệu, thuê nhân công, ca máy thấp hoặc cao hơn so với giá thực tế để khống chế theo giá trị trúng thầu. Điều này tạo ra khó khăn trong giải trình đơn giá khi quyết toán CT, nhất là các CT chỉ định thầu. 

Xuất phát từ những thực trạng trên, việc kiểm soát chi phí thi công cần phải được hoàn thiện theo một quy trình chặt chẽ, khoa học, phù hợp với quy chế quản lý tài chính và các quy định về đầu tư xây dựng.
3.2.3.1.  Chi phí vật liệu 
Các đội khi lập chứng từ thanh toán với Phòng tài chính kế toán phải ghi rõ loại chi phí để theo dõi. Các tiêu hao vật liệu, nhiên liệu phục vụ thi công cần phải được chi tiết theo từng lần tiêu hao (bảng 3.4) nhằm dễ dàng đối chiếu, kiểm tra trong khâu thanh toán, kế toán với công ty cũng như đẩy nhanh tiến trình thực hiện công việc. Kế toán phải kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của chứng từ, kiểm tra số lượng, chất lượng của vật tư mua về, tránh tình trạng mua bán hóa đơn, kê khai khống vật tư hoặc chất lượng vật tư không đảm bảo. Khi xuất dùng, kế toán phải theo dõi chặt chẽ lượng vật tư sử dụng, đảm bảo sử dụng đúng mức, tiết kiệm, đồng thời tránh tình trạng bớt xén vật tư. 





Phòng tài chính kế toán có trách nhiệm giám sát từng hạng mục về tính hợp lý, về số lượng, đơn giá vật tư so với khối lượng được giao của các đội trong toàn Công ty thông qua (bảng 3.5) để đối chiếu báo cáo định kỳ. Các đội phải tự theo dõi các khoản chi cụ thể của đội mình và định kỳ hoặc khi cần thiết đối chiếu với phòng Tài chính kế toán. Hóa đơn của các đội gửi về phải phù hợp với tiến độ thi công các hạng mục, ngày cuối cùng của tháng các đội phải tập hợp hóa đơn về trụ sở Công ty (nếu ở xa cho phép chậm không quá 10 ngày). Thường xuyên đối chiếu giữa giá cả thị trường với hóa đơn do nhân viên cung ứng vật tư cung cấp để phát hiện ra những sai sót bất thường trong quá trình mua vật tư phục vụ sản xuất. Để thực hiện tốt công việc này đòi hỏi Công ty phải thiết lập được một mạng lưới các nhà cung cấp thường xuyên vừa đảm bảo tiến độ thi công lại vừa giám sát được số lượng cũng như giá cả vật tư. Giảm thiểu hao hụt trong vận chuyển, thi công và bảo quản vật tư, để làm được điểu này cần: tích cực duy trì phương thức cung ứng vật tư đến tận chân công trình, luôn theo dõi, đột xuất kiểm tra quá trình vận chuyển, thu mua, nhập xuất vật tư…
Bảng 3.4. Tổng hợp theo dõi Nguyên vật liệu, nhiên liệu ở các đội

BIỂU TỔNG HỢP THEO DÕI NVL, NL Ở CÁC ĐỘI

Tên Công Trình: Ngân hàng Đầu tư chi nhánh Quảng Nam
Đội thi công: Trần Anh Tuấn
	Loại NVL, NL
	Đơn vị
	Tiêu hao
	Đơn giá

Chưa có VAT
	Thành tiền
	Kèm theo Hóa Đơn số
	Ngày tháng HĐ

	
	
	Lần
	Số lượng
	
	
	
	

	Xi măng PC30
	Kg
	Lần 1

Lần 2

…
	5.210,33

12.420,08

…
	982

982

…
	5.116.544

12.196.519

…
	002374

002390

…
	05/10/2011
30/10/2011
…

	Đá 1x2
	M3
	Lần 1

…
	
	
	
	
	


Bảng 3.5. Bảng phân tích vật tư theo từng HMCT
PHÂN TÍCH VẬT TƯ THEO TỪNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
HẠNG MỤC: PHẦN MÓNG

	STT
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn
vị
	Khối lượng
	Đơn giá
 trúng thầu
 trước thuế
	Thành tiền

	
	
	
	
	Thi công
	Định mức
	Vật tư
	
	

	1
	AB.25422
	Đào móng CT, chiều rộng móng >20m, bằng máy đào <=1,25m3, đất cấp II
	100m3
	96.008
	
	
	
	45,428,777

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	66,589
	6,393,077

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	
	1.42200
	136.523
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	406,588
	39,035,701

	
	
	Máy đào 1.25m3
	ca
	
	0.23000
	22.082
	
	

	
	
	Máy ủi 108CV
	ca
	
	0.03600
	3.456
	
	

	2
	AB.11442
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng >1m, 
sâu>1m, đất cấp II
	m3
	976.105
	
	
	
	47,537,290

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	48,701
	47,537,290

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	
	1.04000
	1,015.149
	
	

	3
	AF.11111
	Bê tông lót dầm móng
 0,6x1,5 đá 4x6 mác 100
	m3
	18.376
	
	
	
	6,419,215

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	268,791
	4,939,303

	
	
	Xi măng PC30
	kg
	
	200.85000
	3,690.820
	
	

	
	
	Cát vàng
	m3
	
	0.53148
	9.766
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	
	0.93627
	17.205
	
	

	
	
	Nước
	lít
	
	169.95000
	3,123.001
	
	

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	66,495
	1,221,912

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	
	1.42000
	26.094
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	14,040
	257,999

	
	
	Máy trộn bê tông 250l
	ca
	
	0.09500
	1.746
	
	

	
	
	Đầm bàn 1Kw
	ca
	
	0.08900
	1.635
	
	

	4
	AF.11111
	Bê tông lót dầm móng
 0,6x1,5 đá 4x6 mác 100
	m3
	6.128
	
	
	
	2,140,670

	
	
	Vật liệu
	
	
	
	
	268,791
	1,647,151

	
	
	Xi măng PC30
	kg
	
	200.85000
	1,230.809
	
	

	
	
	Cát vàng
	m3
	
	0.53148
	3.257
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	
	0.93627
	5.737
	
	

	
	
	Nước
	lít
	
	169.95000
	1,041.454
	
	

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	66,495
	407,481

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	
	1.42000
	8.702
	
	

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	14,040
	86,037

	
	
	Máy trộn bê tông 250l
	ca
	
	0.09500
	0.582
	
	

	
	
	Đầm bàn 1Kw
	ca
	
	0.08900
	0.545
	
	

	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	
	


               
(Nguồn số liệu: Phòng Kinh tế Kỹ thuật Công ty DIC-Hôi An)
Ghi chú: Cột thành tiền là cơ sở để Công ty yêu cầu các Đội thi công tập hợp hóa đơn vật liệu, nhân công, máy cho từng hạng mục để kế toán tính và hạch toán giá thành theo từng hạng mục, giai đoạn công việc khi Công ty xuất hóa đơn đầu ra theo tiến độ thanh toán với chủ đầu tư.
Biến động của chi phí NVLTT có thể được kiểm soát gắn liền với các nhân tố giá và lượng có liên quan. Để phân tích biến động chi phí NVLTT ta có bảng như sau:
Bảng 3.6. Báo cáo phân tích sự biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


                 BÁO CÁO PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CP NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP







Công Trình: Ngân hàng Đầu tư Chi nhánh Quảng Nam
	STT
	Tên vật liệu
	Số lượng vật liệu(Mj)
	Đơn giá vật liệu (gj)
	Sự biến động

	
	
	Dự toán
	Thực hiện
	Chênh lệch
	Dự toán
	Thực hiện
	Chênh lệch
	V(Mj)
	V(gj)
	(V

	
	
	1
	2
	3=2-1
	4
	5
	6=5-4
	7=3*4
	8=6*2
	9=7+8

	1.
	Cát mịn ML=0.7÷1.4
	18,76
	20,21
	1,45
	32.000
	34.910
	2.910
	46.400
	58.811
	105.211

	2.
	Cát mịn ML=1.5÷2
	24,68
	26,15
	1,47
	32.000
	34.910
	2.910
	47.040
	76.097
	123.137

	3.
	Cát vàng ML>2
	0,61
	0,89
	0,28
	30.000
	34.910
	4.910
	8.400
	4.370
	12.770

	4.
	Cát vàng BT
	46,49
	46,77
	0,28
	30.000
	34.910
	4.910
	8.400
	229.641
	238.041

	5.
	Đá 1x2
	43,60
	48,52
	4,92
	147.620
	150.360
	2.740
	726.290
	132.945
	859.235

	6.
	Đá 4x6
	25,83
	25,81
	-0,02
	123.810
	125.000
	1.190
	-2.476
	30.714
	28.238

	7.
	Đá dăm
	0,06
	0,12
	0,06
	133.330
	125.000
	-8.330
	8.000
	-1.000
	7.000

	8.
	Gạch thẻ 4x8x19
	80.781,94
	80.812,94
	31
	375
	425
	50
	11.625
	4.040.647
	4.052.272

	9.
	Gạch ống 8x8x19
	9.206,07
	9.854,07
	648
	410
	505
	95
	265.680
	936.137
	1.201.817

	10.
	Thép hình
	1.986,04
	2.100,72
	114,68
	10.169
	11.286
	1.117
	1.166.181
	2.346.504
	3.512.685

	11.
	Thép tròn Ø ≤ 10
	2.000,41
	2.156,49
	156,08
	10.169
	11.286
	1.117
	1.587.178
	2.408.799
	3.995.977

	12.
	Thép tròn Ø ≤ 18
	2.160,65
	2.158,78
	-1,87
	10.116
	11.190
	1.074
	-18.917
	2.318.530
	2.299.613

	13.
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	3.853.801
	12.582.194
	16.435.995


                                                                                           (Nguồn số liệu: Phòng Kế toán tài chính Công ty DIC-Hội An)

Với bảng báo cáo phân tích sự biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trên sẽ giúp các nhà quản lý đánh giá được sự biến động tăng giảm chi phí nguyên vật liệu. Nhìn vào bảng ta thấy, tổng chi phí thực tế phát sinh tăng 16.435.995 đồng do ảnh hưởng của yếu tố lượng tăng 3.853.801 đồng và yếu tố giá tăng 12.582.194 đồng. Sự biến động này có thể giải thích như sau:
(. Biến động về khối lượng nguyên vật liệu: Công ty cần xem xét sự biến động này là do nhân tố chủ quan hay khách quan gây ra. Nếu sự biến động này là do nhân tố khách quan như thay đổi thiết kế hoặc bổ sung thiết kế làm khối lượng xây dựng tăng lên từ đó khối lượng vật liệu tăng lên thì nó nằm ngoài mục tiêu kiểm soát của đơn vị. Nhưng nếu khối lượng tăng lên do sửa chữa làm phát sinh nguyên vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật, hay do vật liệu cung cấp không kịp thời gây ra tình trạng sử dụng nguyên vật liệu không đúng quy cách để thay thế làm lãng phí vật liệu thi công, hay do trình độ tay nghề người lao động còn hạn chế gây ra tình trạng dùng vật liệu sai liều lượng, sai quy cách phải phá đi làm lại làm phát sinh nguyên vật liệu,... Đây là nguyên nhân chủ quan thuộc về bản thân của đơn vị thi công, những nguyên nhân này sẽ làm lãng phí chi phí, tăng giá thành, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Tùy theo nguyên nhân cụ thể mà Công ty cần phải tăng cường kiểm soát bằng cách giám sát chặt chẽ quy trình kỹ thuật thi công theo bản vẽ, thiết kế, xem xét lại cách tổ chức quản lý quy trình thi công cho phù hợp đồng thời cần có biện pháp xử lý nếu nguyên nhân thuộc về bản thân người lao động.

(. Biến động về giá nguyên vật liệu: Sự biến động về giá nguyên vật liệu là do nhân tố khách quan nếu do cung cầu trên thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước hay do tình trạng lạm phát,...thì không cần xét đến. Nhưng nếu giá vật liệu tăng lên do có sự thông đồng giữa bộ phận mua hàng với nhà cung cấp thì cần xem xét lại quy trình mua nguyên vật liệu có chặt chẽ hay không, Công ty cần khảo sát giá cả trên thị trường trước khi quyết định lựa chọn nhà cung cấp. Cho dù xuất phát từ lý do nào Công ty cũng cần tìm ra nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, sao cho hạ giá thành đến mức thấp nhất chi phí bỏ ra nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng công trình, hạng mục công trình và đảm bảo được uy tín của Công ty.
3.2.3.2. Chi phí nhân công
Đội thi công phải theo dõi chi tiết từng hạng mục công việc giống như vật liệu. Khi hạng mục công việc hoàn thành, đội thi công phải yêu cầu bên nhận khoán xuất hóa đơn trước ngày HMCT được nghiệm thu với số tiền nằm trong phạm vị tổng chi phí nhân công theo dự toán mà Công ty đã lập (trường hợp thuê khoán đơn vị bên ngoài), hoặc hoàn thiện các chứng từ nhân công kèm theo bảng theo dõi chi tiết (trường hợp không thuê ngoài). 
Phân tích sự biến động chi phí NCTT được thực hiện tương tự như chi phí NVLTT
(. Biến động giá thường do các nguyên nhân gắn liền với việc trả lương, tình hình thị trường cung cấp lao động, chính sách nhà nước...Nếu ảnh hưởng tăng ( giảm ) giá là thể hiện sự lãng phí hay tiết kiệm chi phí NCTT, thì việc kiểm soát chi phí nhân công còn cho phép ta làm rõ bộ phận chịu trách nhiệm, làm ảnh hưởng đến công tác quản lí chi phí và giá thành. Nhân tố giá tăng hay giảm được đánh giá tốt hay không tốt phải căn cứ vào chất lượng công nhân tức là trình độ và năng lực làm việc của công nhân. Nếu giá giảm so với dự toán nhưng chất lượng vẫn đảm bảo thì sự biến động đó là tốt và ngược lại.

(. Ảnh hưởng của nhân tố thời gian lao động do nhiều nguyên nhân: có thể là trình độ và năng lực của người lao động thay đổi, do điều kiện trang bị máy móc thiết bị, chính sách lương của DN
3.2.3.3. Chi phí máy thi công 
Đội thi công phải theo dõi chi tiết từng hạng mục công việc (bảng 3.7). Khi hạng mục công việc hoàn thành, đội thi công phải yêu cầu bên nhận khoán xuất hóa đơn trước ngày HMCT được nghiệm thu với số tiền nằm trong phạm vị tổng chi phí máy thi công theo dự toán mà Công ty đã lập (trường hợp thuê ngoài), hoặc chứng từ theo dõi ca máy kèm theo bảng theo dõi chi tiết (trường hợp đội tự thực hiện). Trong trường hợp thuê ngoài, các đội cần tìm và khai thác nhiều nơi cho thuê, Công ty cũng nên quan tâm đến giá cả và chất lượng.
Bảng 3.7. Bảng tổng hợp theo dõi ca máy thi công theo từng HMCT

BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI CA MÁY THI CÔNG
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC: PHẦN MÓNG
	Loại máy
	Số ca
	Đơn giá

(chưa có VAT)
	Thành tiền
	Lịch trình máy số
	Ngày tháng ghi lịch trình

	Máy trộn 250l
	2
	213.804
	427.608
	3
	15/03/2011

	Đầm dùi 1,5KW
	4
	131.593
	526.372
	2
	10/02/2011


Ghi chú: Các đội thi công phải theo dõi máy thi công để xuất hóa đơn phần chi phí máy thi công (không gồm nhiên liệu) theo hạng mục công việc và theo hợp đồng giao khoán cụ thể với Công ty. Ngày tháng ghi trên hóa đơn này phải phù hợp với tiến độ thi công và nghiệm thu hạng mục công việc đó. Hóa đơn được xuất vào tháng nào thì phải được gởi về Công ty vào ngày cuối cùng của tháng đó.
Phân tích sự biến động của chi phí máy thi công dựa trên yếu tố lượng và giá được thực hiện như sau:
Bảng 3.8. Bảng phân tích sự biến động chi phí sử dụng máy thi công

	TT
	Hạng mục công viêc
	Dự toán
	Thực tế
	Mức độ ảnh hưởng

	
	
	Khối lượng
	Đơn giá
	Khối lượng
	Đơn giá
	Do giá
	Do lượng

	I. Nền mặt đường

	1.
	Đào xúc đất hữu cơ bằng máy đào
	7.640,708
	4.410,7
	7.640,708
	4.520,12
	836.046,27
	0

	2.
	Đào khuôn đường đất cấp 3 bằng máy
	1.693,128
	7.292,4
	1.693,128
	7.320,45
	47.492,24
	0

	3.
	Đắp nền đường K95 bằng máy đầm 16T
	13.056,031
	4.760,1
	13.056,031
	4.540,70
	(2.733.427,81)
	(2.843.593,30)

	4.
	Đắp đất nền đường bằng đầm cóc K95
	687,160
	7.671
	687,160
	7.210
	(316.780,76)
	0

	5.
	Đắp nền đường bằng máy đầm 25T 
	2.186,890
	6.403,7
	2.186,890
	6.320,67
	(181.577,48)
	0

	6.
	Đào đất để đắp bằng máy đào đổ lên ô tô 
	16.640,805
	5.429,1
	16.640,805
	5.429,1
	0
	0

	7.
	Vận chuyển đất tiếp bằng ô tô tự đổ
	16.640,805
	37.528,1
	16.640,805
	38.430,30
	15.013.334,27
	0

	8.
	Đắp đất hạt thô K95 
	10.283,470
	3.897,9
	10.283,470
	3.930,70
	337.297,82
	0

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	13.002.384,55
	(2.843.593,30)


Lượng ca máy tiết kiệm được là kết quả tốt trong quá trình quản lí chi phí DN nếu chất lượng CT tốt đạt yêu cầu kĩ thuật, số ca máy tiết kiệm được do đã tăng ca, tăng giờ trong quá trình thi công. Khi tìm hiểu nguyên nhân biến động về lượng ca máy thi công cần xem xét khối lượng công việc thi công xây lắp thực tế có phát sinh tăng giảm so với dự toán. Giá cá máy tăng lên có thể do chi phí nhiên liệu tăng hay do chi phí bảo trì, bảo dưỡng,...cần tìm ra nguyên nhân có biện pháp xử lý
3.2.3.4. Chi phí SXC (phục vụ thi công): 
Chi phí sản xuất chung là khoản mục chi phí gồm rất nhiều loại và đôi khi không có chứng từ gốc để xác minh. Vì thế, Công ty nên có những quy chế cụ thể cho từng loại chi phí và tiến hành so sánh, đánh giá từng loại chi phí ở từng thời kỳ để tìm ra biến động bất thường.

Phân tích sự biến động chi phí SXC cần căn cứ vào bảng tổng hợp và bảng tính giá thành CT theo khoản mục, lập bảng phân tích chi phí SXC của CT theo bảng 3.9 như sau:
Bảng 3.9. Báo cáo phân tích chi phí SXC
Công Trình: Ngân hàng Đầu tư Chi nhánh Quảng Nam

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán
	Thực tế
	Chênh lệch

	
	
	
	
	Mức chênh lệch
	% chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5=4-3
	6=5/3

	1
	Tiền lương nhân viên quản lý đội
	    25.750.000 
	   28.450.000 
	       2.700.000 
	                  10 

	2
	Các khoản trích theo lương
	    32.789.000 
	   35.145.000 
	       2.356.000 
	                    7 

	3
	Khấu hao TSCĐ
	      6.270.000 
	     7.121.000 
	          851.000 
	                  14 

	4
	Chi phí vật liệu CCDC quản lý đội
	    22.340.000 
	   27.233.000 
	       4.893.000 
	                  22 

	5
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	      8.290.000 
	   10.129.000 
	       1.839.000 
	                  22 

	6
	Chi phí bằng tiền khác
	    34.120.000 
	   32.189.000 
	      (1.931.000)
	                 (6)

	
	Tổng cộng
	  129.559.003 
	 140.267.004 
	     10.708.000 
	                    8 


Dựa vào bảng phân tích trên, có thể nhân thấy khoản mục chi phí nào tăng (giảm) với mức bao nhiêu và tỷ lệ tăng (giảm) nhiều hay ít so với kế hoạch từ đó cần xác định lý do tại sao và đưa ra cách kiểm soát cho thích hợp. Nếu chi phí SXC tăng không phải do khối lượng xây dựng tăng thì phải xét đến từng khoản mục chi phí cụ thể. Ví dụ như đối với khoản mục chi phí dịch vụ mua ngoài: tiền điện, nước, điện thoại... tăng lên so với kế hoạch là do ban quản lý công trường, các đội thi công vi phạm quy chế khoán của Công ty thì phải trừ tiền của ban quản lý công trường, đội thi công còn nếu do yếu tố khách quan như kéo dài thời gian thi công CT,...thì cần đưa ra giải pháp kiến nghị lên cấp có thẩm quyền...
3.2.3.5. Báo cáo chi phí phục vụ kiểm soát chi phí

Do các cấp quản trị có nhu cầu sử dụng thông tin về chi phí và giá thành cho công trình khác nhau nên tính chất và hình thức các báo cáo quản trị chi phí cũng khác nhau. Báo cáo KTQT chi phí sử dụng cho cấp quản trị DN như Giám đốc, Phó giám đốc để đánh giá tổng thể chi phí của các CT và của toàn Công ty hay cho đội trưởng xây dựng, trưởng ban giám sát. Đồng thời là căn cứ để phân tích kết quả thực hiện so với các dự toán, kế hoạch đã xây dựng, đánh giá kết quả của các CT, của toàn Công ty. Thuộc báo cáo này như : 

Báo cáo đánh giá trách nhiệm quản lý:

Để thực hiện chức năng kiểm tra, đánh giá, các DN xây lắp cần xây dựng các trung tâm trách nhiệm và các lĩnh vực chịu trách nhiệm với hoạt động mà họ kiểm soát. Trong DN xây lắp có ba trung tâm trách nhiệm đó là trung tâm chi phí, trung tâm lợi nhuận (trung tâm kinh doanh) và trung tâm đầu tư. 

Trong đó trung tâm chi phí là bộ phận mà người quản lý ở bộ phận đó chỉ có trách nhiệm với chi phí, không có trách nhiệm với lợi tức và vốn đầu tư, như đội xây dựng, các công trường xây dựng …và phải chịu trách nhiệm về chi phí phát sinh tại bộ phận của mình.

Trung tâm chi phí tại DIC-Hội An có thể chia 3 cấp:  


+ Tổ thi công -> cấp quản lý là tổ trưởng

+ Đội thi công -> cấp quản lý là đội trưởng

+ Công ty (chi nhánh)-> cấp quản lý là giám đốc phụ trách sản xuất 

Cụ thể, ở cấp Công ty báo cáo chi phí theo từng bộ phận và trong mỗi bộ phận xây lắp thể hiện theo từng đội xây lắp, trong mỗi đội xây lắp thể hiện theo từng tổ thi công. Báo cáo chi phí theo cấp bậc sẽ bảo đảm thông tin chi phí trình bày một cách có hệ thống, trách nhiệm báo cáo của trung tâm này là báo cáo biến động giữa chi phí thực hiện với chi phí dự toán hoặc định mức. Báo cáo này được thiết kế theo mẫu sau:
Bảng 3.10. Báo cáo trách nhiệm chi phí
BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM CHI PHÍ

Tên công trình: Nâng cấp đường ĐT 616 (Quảng Phú-Kỳ Trung)

Thời gian thực hiện từ................đến...................
	Chỉ tiêu
	Tháng thực hiện
	Luỹ kế từ đầu

	
	Dự toán
	Thực hiện
	Chênh lệch
	Dự toán
	Thực hiện
	Ch.

lệch

	1.Bộ phận thi công

Đội 1: Nguyễn Minh Hùng

- Tổ thi công cống hộp

+ Chi phí NVLTT
+ Chi phí NCTT
+ Chi phí sử dụng máy thi công

+ Chi phí SXC
                 Cộng

- Tổ thi công cọc tiêu,cọc Km,b.báo

….

2. Bộ phận quản lý đội 

Đội 1: Nguyễn Minh Hùng

-Tổ thi công cống hộp

-Tổ thi công cọc tiêu, cọc Km, b.báo

-Tổ thi công tường hộ lan mềm

………

Cộng chi phí SXC của đội

          Tổng chi phí đội 1

Đội 2:

…

3. Chi phí sản xuất toàn công trình

- Đội 1

- Đội 2

…

Tổng cộng chi phí sản xuất toàn công trình
	98.144.275

56.533.615

7.140.018

2.427.269

164.245.177

8.704.994

914.907

11.640.362

21.260.263

398.635.177
398.635.177

152.231.881

1.054.232.896
	95.588.435

52.458.122

7.880.007

4.232.578

160.159.142

9.206.540

1.007.630

11.338.920

21.553.090

380.487.233
380.487.233

163.780.888

1.112.800.967
	-2.555.840

-4.075.493

+739.989

+1.805.309

-4.086.035

+501.546

+92.723

-301.442

+292.827

-18.147.944
-18.147.944

+11.549.007

+58.568.071
	…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..
	…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..
	…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..
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Báo cáo cung cấp thông tin cho quá trình kiểm tra đánh giá

Để kiểm tra được tình hình thực hiện dự toán chi phí, đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị nội các DN xây lắp cần phải lập các báo cáo chi phí và báo cáo giá thành công trình hoàn thành. Thông qua các báo cáo này, nhà quản trị sẽ đánh giá việc tiết kiệm hay lãng phí chi phí ở từng đơn vị nội bộ cũng như tình hình thực hiện giá thành của từng đội thi công để từ đó đề ra các biện pháp nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hạch toán nội bộ trong doanh nghiệp và sử dụng các đòn bẩy kinh tế có hiệu quả. Các báo cáo này được lập theo như sau:
Bảng 3.11. Báo cáo chi phí sản xuất

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT

Công Trình: Công An TP.Hội An

Hạng mục: Kho tang vật chứng

	Chỉ tiêu
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chênh lệch
	Ghi chú

	A
	1
	2
	3
	B

	1. Biến phí

+ NVLTT
       - Nguyên vật liệu chính

       - Vật liệu phụ

+ NCTT
+ Biến phí sử dụng máy

+ Biến phí SXC
2. Định phí

+ Định phí sử dụng máy

+ Định phí SXC
+ Định phí QLDN
	486.942.148

315.666.296

268.316.352

47.349.944

111.325.424

28.619.986

31.330.443

74.250.703

7.154.996

35.330.073

31.765.633
	482.762.080

321.548.120

273.315.902

48.232.218

106.754.233

25.988.239

28.471.488

68.150.027

6.497.060

32.106.146

29.546.821
	-4.180.068

+5.881.824

+4.999.550

+882.274

-4.571.191

-2.631.746

-2.858.955

-6.100.676

-657.937

-3.223.927

-2.218.812
	

	Tổng cộng
	561.192.851
	550.912.107
	-10.280.744
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Bảng 3.12. Báo cáo giá thành sản phẩm xây lắp toàn doanh nghiệp

BÁO CÁO GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TOÀN DOANH NGHIỆP

	Đơn vị thi công
	Tổng giá thành các CT

	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Chênh lệch

	1. Đội thi công: Nguyễn Danh

	- Công trình Nâng cấp tuyến đường ĐT616

       (Đoạn tuyến Km3+00-Km4+268,11)
	8.544.063.101
	8.464.072.283
	-79.990.818

	+ CP nguyên vật liệu trực tiếp
	5.249.069.127
	5.193.480.788
	-55.588.339

	+ CP nhân công trực tiếp
	685,229.305
	699.270.890
	+14.041.585

	+ CP máy thi công
	1.720.192.898
	1.705.150.233
	-15.042.665

	+ CP sản xuất chung
	405.945.558
	410.270.546
	+4.324.988

	+ CP QLDN phân bổ
	483.626.213
	455.899.826
	-27.726.387

	- Công trình Công an TP.Hội An

           (Kho tang vật chứng)
	561.192.851
	550.912.107
	-10.280.744

	+ CP nguyên vật liệu trực tiếp
	315.666.296
	321.548.120
	+5.881.824

	+ CP nhân công trực tiếp
	111.325.424
	106.754.233
	-4.571.191

	+ CP máy thi công
	35.774.982
	32.485.299
	-3.289.683

	+ CP sản xuất chung
	66.660.516
	60.577.634
	-6.082.882

	+ CP QLDN phân bổ
	31.765.633
	29.546.821
	-2.218.812

	2. Đội thi công: Nguyễn Minh Hùng

	…..
	…..
	…..
	…..
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3.2.4. Phương pháp định giá dự thầu của nhà quản lý
Tham gia bỏ thầu CT với khả năng thắng thầu cao phụ thuộc hoàn toàn vào giá dự thầu mà DN xây lắp xác định cùng với điều kiện khả thi của giá dự thầu đó. Căn cứ vào thông tin chi phí cho CT mà Công ty đang tranh thầu được bộ phận kế toán cung cấp, các nhà quản trị DN có thể tiến hành phân tích điểm hòa vốn cho CT mà mình đang bỏ thầu trên cơ sở các chi phí dự kiến xây dựng CT nếu thắng thầu của Công ty theo phương pháp sau:

Ta có giá dự thầu hay giá trị dự toán xây lắp sau thuế là GXL
GXL = Zt + VAT   hay  GXL = Zt (1+ Tgtgt)

Zt : Giá dự thầu hay giá trị dự toán xây lắp trước thuế

VAT: Thuế GTGT đầu ra

Tgtgt: Thuế suất thuế GTGT đầu ra

Trong DN xây lắp, giá dự thầu hay giá trị dự toán xây lắp trước thuế (Zt) lại được xác định theo công thức:

 




Zt = B + Pt 

B: Là chỉ tiêu biến phí được xác định theo hồ sơ mời thầu, chỉ tiêu này được xác định tương đối khách quan cho mỗi CT: 
B = Tb + Cb
Trong đó Tb : Phần biến phí trong chi phí trực tiếp

                Cb : Phần biến phí trong chi phí chung

Pt: Là khả năng bù đắp định phí dự kiến khi tranh thầu, chỉ tiêu này được xác định trên cơ sở cụ thể dự kiến tiến hành xây dựng CT khi thắng thầu

Pt = Đ + L

Trong đó      Đ: Định phí
                     L: Lợi nhuận theo dự kiến

Vậy nếu: 

+ Pt = Đ thì Công ty sẽ hoà vốn ở hợp đồng tranh thầu đang xét.

+ Pt > Đ thì Công ty sẽ có lãi ở hợp đồng tranh thầu đang xét.

+ 0 < Pt < Đ thì Công ty sẽ bị lỗ ở hợp đồng tranh thầu đang xét.

+ Khi Pt = 0, trong trường hợp này Công ty bị lỗ hoàn toàn khoản định phí
Mặt khác giá dự thầu của DN có thể viết lại như sau:

GXL = Zt (1+ Tgtgt)

Hay GXL = (B + Pt) (1+ Tgtgt)

Để đảm bảo thắng thầu, Công ty cần phải xác định giá dự thầu vừa đảm bảo mang lại lợi nhuận cho Công ty, vừa đảm bảo thắng thầu (thắng các đối thủ cạnh tranh), vì vậy điều cần thiết là Công ty phải xác định giá cận dưới tin cậy của giá dự thầu, đây chính là trường hợp khi Pt = 0, khi đó giá dự thầu cận dưới:
 GXL = B (1+ Tgtgt)

Trường hợp này Công ty phải bù đắp phần định phí của hợp đồng, thậm chí trong một số trường hợp để thắng thầu Công ty có thể lấy giá dự thầu GXL=B có nghĩa là DN xây lắp sẽ phải bù đắp cả phần định phí và thuế GTGT đầu ra tính cho hợp đồng đó.(Trong thực tế khi thi công sẽ có những điều chỉnh thêm về giá)

Sau khi đã thắng thầu, Công ty nhận được giá hợp đồng cho CT xây dựng, đây chính là giá của CT được bên giao thầu và bên nhận thầu chấp nhận trong hợp đồng. Căn cứ vào hồ sơ thiết kế của CT, Công ty tính ra biến phí B của CT theo công thức B= Tb+Cb, như vậy có thể xác định được khả năng bù đắp định phí và có lợi nhuận đối với hợp đồng xây dựng này là Pt = Zt – B

Để Công ty có cái nhìn rõ hơn về điều này, ta xét ví dụ cụ thể ở bảng 3.13 “Báo cáo phân tích giá bán”. Nhìn vào bảng 3.13 ta thấy: Phạm vi linh hoạt của giá dự thầu được xác định từ “nền” (tổng biến phí) đến “đỉnh” (giá dự thầu mong muốn). Trong phạm vi linh hoạt này, nhà quản trị sẽ đưa ra các quyết định về giá dự thầu từ 70.664.342.888 đồng đến 81.223.382.630 đồng, tùy theo từng tình huống sao cho có lợi nhất cho Công ty. Điều này thật sự có ý nghĩa trong trường hợp cạnh tranh đấu thầu  vì trước khi đưa ra mức giá dự thầu nhằm tạo ra mức lợi nhuận mong muốn thì Công ty cần phải xem xét mức giá đưa ra có bảo đảm thắng thầu hay không. Công ty có thể linh hoạt hạ bớt giá và chỉ cần đạt một số dư đảm phí khiêm tốn kết hợp với sự vòng quay vốn nhanh, vẫn có thể mang lại hiệu quả cao cho quá trình sinh lời. Thậm chí cả trong tình huống là chi phí bất biến cao (do Công ty đã tăng cường đầu tư tài sản cố định và máy móc thiết bị cho quá trình hoạt động), với giá dự thầu đưa ra để đảm bảo thắng thầu buộc Công ty phải hoạt động trong trạng thái lỗ (số dư đảm phí không đủ bù đắp định phí) nhưng điều này vẫn thỏa đáng hơn là Công ty không có số dư đảm phí nào để bù đắp cho phần định phí đã đầu tư.
Bảng 3.13. Báo cáo phân tích giá bán
BÁO CÁO PHÂN TÍCH GIÁ BÁN

(Theo quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận)

Công trình: Trường PTTH Chất Lượng Cao Tỉnh Quảng Nam

	STT
	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Ghi chú
	

	1.
	Chi phí khả biến thực hiện 
	
	
	

	
	Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp
	49.546.263.404
	
	

	
	Chi phí nhân công trực tiếp
	9.746.805.916
	
	

	
	Chi phí sử dụng máy thi công
	4.873.402.958
	
	

	
	Biến phí trực tiếp
	64.166.472.278
	Tb
	

	
	Biến phí sản xuất chung
	6.497.870.610
	Cb
	

	
	Tổng chi phí khả biến
	70.664.342.888
	B
	       Nền

	2.
	Chi phí bất biến thực hiện
	
	
	  

	
	Định phí sản xuất chung
	3.248.935.305
	
	       Phạm

	
	Định phí quản lý doanh nghiệp
	2.436.701.479
	
	        vi   

	
	Tổng chi phí bất biến
	5.685.636.784
	Đ
	       linh

	3.
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	4.873.402.958
	L
	      hoạt

	4.
	Tổng chi phí tăng thêm
	10.559.039.742
	Pt
	

	5.
	Giá dự thầu trước thuế
	81.223.382.630
	Zt
	      Đỉnh

	6.
	Thuế GTGT
	8.122.338.263
	VAT
	

	7.
	Giá dự thầu sau thuế
	89.345.720.893
	GXL
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Như vậy với phương pháp trên, Công ty có thể xác định được giá tranh thầu gần nhất với giá thầu bên chủ đầu tư đưa ra, đảm bảo cạnh tranh được với các đối thủ mạnh khác trên thị trường xây dựng cơ bản trong từng trường hợp.
3.2.5. Hoàn thiện về mô hình tổ chức kế toán quản trị chi phí
Trong điều kiện cụ thể tại Công ty, việc hiểu biết về KTQT mới chỉ là bước đầu cả về lý luận lẫn thực tiễn, chưa có kinh nghiệm tổ chức thực hiện để tách rời với KTTC để trở thành một bộ phận độc lập và chuyên sâu theo những nội dung của KTQT ở trình độ cao. Chính vì vậy, Công ty DIC-Hội An nên sử dụng mô hình kết hợp giữa KTTC và KTQT. Hai hệ thống kế toán này được tổ chức thành một hệ thống thống nhất trong cùng một bộ máy kế toán. Với mô hình này, để tránh có sự lẫn lộn giữa hai hệ thống, mô hình kế toán hỗn hợp phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán, xác định rõ mối liên hệ thông tin giữa KTTC và KTQT, giữa hai loại kế toán này với các phòng ban chức năng trong đơn vị. Phân biệt rõ loại thông tin nào cung cấp cho các đối tượng bên ngoài, loại thông tin nào cung cấp cho nhà quản lý DN. Ví dụ như bộ phận kế toán chi phí của KTTC, căn cứ vào các chứng từ, hạch toán chi phí sản xuất phát sinh của DN theo từng yếu tố chi phí, cung cấp số liệu phục vụ lập báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo thuyết minh, còn KTQT hạch toán chi tiết chi phí theo từng CT, HMCT, khối lượng công tác xây lắp hay từng đơn vị, đội thi công.., xác định kết quả hoạt động theo từng đơn vị, đội thi công và phân tích chi phí thành chi phí bất biến, chi phí khả biến, xây dựng các định mức, dự toán chi phí cho từng CT, HMCT, … trong DN. Mô hình này có thể khái quát qua sơ đồ sau:

Sơ đồ 3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp xây lắp
Ghi chú:

          Quan hệ trực tuyến





                  Quan hệ chức năng

Trong đó chức năng của từng bộ phận trong bộ máy kế toán như sau:

(. Kế toán trưởng: Tổ chức và điều hành mọi hoạt động trong phòng kế toán, chịu trách nhiệm xét duyệt các báo cáo tài chính và cung cấp cho các đơn vị, các cơ quan bên ngoài DN theo quy định, tổ chức việc thu thập thông tin qua các bộ phận, các phần hành kế toán, đồng thời cung cấp thông tin qua các báo cáo và tư vấn cho các cấp quản trị trong DN khi có nhu cầu thông tin cần xử lý.

(. Phó kế toán trưởng: Trợ giúp cho Kế toán trưởng thực thi các nhiệm vụ theo phân công, tham gia tổ chức và điều hành mọi hoạt động trong phòng kế toán.

(. Bộ phận tài chính: Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý kế hoạch tài chính của DN bao gồm: tổ chức huy động các nguồn vốn, quản lý và sử dụng các loại nguồn vốn, các quỹ chuyên dùng một cách có hiệu quả. Ngoài ra còn thực hiện các phần hành kế toán: vốn bằng tiền, công nợ phải thu, phải trả, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, các quỹ. Thực hiện lập các dự toán thu chi tiền, dự toán tình hình công nợ phải thu, phải trả, cung cấp số liệu để lập các báo cáo quản trị về công nợ và thanh toán.

(. Bộ phận kế toán tài sản, vật tư: bao gồm kế toán tài sản cố định, vật liệu, công cụ dụng cụ. Thực hiện ghi chép tổng hợp và chi tiết nhằm quản lý chặt chẽ tài sản hiện vật và giá trị của DN, theo dõi các nghiệp vụ khấu hao và sửa chữa tài sản cố định, phân tích tình hình trang bị, huy động, sử dụng tài sản cố định, lập các báo cáo KTQT về vật tư hàng hoá, phân tích tình hình biến động vật tư

(. Bộ phận kế toán lao động, tiền lương: thực hiện nhiệm vụ hạch toán chi tiết, tổng hợp về lao động và tiền lương, theo dõi và thanh toán các khoản phải trả với người lao động. Tham gia lập dự toán chi phí NCTT, cung cấp tài liệu để lập dự toán chi phí sử dụng máy thi công, chi phí SXC, chi phí quản lý DN. Thu thập các thông tin về lao động tiền lương để lập các báo cáo thực hiện về lao động tiền lương. Phân tích tình hình quản lý, sử dụng lao dộng trong DN.
(. Bộ phận kiểm tra kế toán: thực hiện các công việc


+ Kiểm tra việc thực hiện các phương pháp kế toán, tính toán, ghi chép, phản ánh trong các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán, kiểm tra việc chấp hành các chế độ, thể lệ về kế toán và bộ máy kế toán.


+ Kiểm tra tính tuân thủ của các báo cáo bộ phận, các báo cáo KTQT nhằm xác định tính hữu hiệu của các báo cáo đã lập và hướng các hoạt động khác nhau trong DN phù hợp với chính sách Nhà nước ban hành. Cung cấp thông tin sau khi kiểm tra qua các báo cáo cho kế toán trưởng hay phó kế toán trưởng. 

(. Bộ phận kế toán tổng hợp, kiểm tra, tư vấn: Bộ phận này nên tách thành 2 nhóm

 
+ Nhóm 1: Nhóm kế toán tổng hợp thực hiện việc tổng hợp, kiểm tra thuộc phần việc KTTC, thực hiện chức năng kiểm tra, đối chiếu số liệu liên quan đến KTTC của các bộ phận khác, tổng hợp hoàn chỉnh số liệu và lập các báo cáo tài chính, ngoài ra còn thực hiện nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành bao gồm các công việc:

Tổ chức phân loại chi phí sản xuất phục vụ cho yêu cầu tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. Tham gia lập các dự toán sản xuất, dự toán chi phí NVLTT, dự toán chi phí NCTT, dự toán chi phí sử dụng máy thi công, dự toán chi phí SXC. Tổ chức tập hợp và phân bổ chi phí theo đúng đối tượng, vận dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm, tổ chức theo dõi chi phí quản lý DN, lập các báo cáo về chi phí sản xuất, báo cáo giá thành sản phẩm.

Cung cấp thông tin để kiểm tra việc thực hiện các định mức chi phí, dự toán và phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành, cung cấp thông tin để phục vụ cho quản lý kinh doanh.

+ Nhóm 2: Nhóm tổng hợp, phân tích và tư vấn (phần công việc của KTQT): thực hiện kiểm tra các dự toán chi tiết do các bộ phận khác lập để tổng hợp hoàn chỉnh hệ thống dự toán ngân sách của DN. Kiểm tra các báo cáo thực hiện, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện với mục tiêu đề ra và tìm ra các nguyên nhân gây ra sự biến động đó. 
(. Bộ phận kế toán đội: Có nhiệm vụ tập hợp xử lý chứng từ ban đầu, có thể theo dõi chi tiết chi phí về vật tư vì lượng vật tư trong thi công xây lắp chiếm tỷ trọng lớn và theo dõi chi phí sản xuất theo giá giao khoán, thực hiện phân bổ chi phí cho các công trình, hạng mục công trình do đội mình thi công, từ đó tạo điều kiện cho việc kiểm soát chi phí ở công trường tốt hơn.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Sau khi nghiên cứu thực trạng tổ chức KTQT tại DIC-Hội An, tác giả đã đưa ra yêu cầu và quan điểm định hướng để hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí sản phẩm xây lắp tại DIC-Hội An. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện tổ chức KTQT chi phí sản phẩm xây lắp trên các khía cạnh: Hoàn thiện phương thức khoán nhằm tăng cường công tác quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An; phân tích mối quan hệ chi phí-khối lượng-lợi nhuận phục vụ quyết định giá dự thầu của nhà quản lý; áp dụng kỹ thuật tính giá thông dụng trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Hội An; hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí; Hoàn thiện hệ thống báo cáo quản trị chi phí với mong muốn công tác tại các DN ngày một tốt hơn, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý tại DN.     



KẾT LUẬN
Xây dựng được đánh giá là một trong các ngành công nghiệp quan trọng nhất đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, các dự án xây dựng trong quá trình thực hiện vẫn phải thường xuyên đối mặt với vấn đề vượt chi phí. Do đó, để đảm bảo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong phạm vi chi phí kế hoạch nhưng vẫn đạt chất lượng và tiến độ đề ra là một trong những mục tiêu hàng đầu của công tác quản trị chi phí ở mỗi doanh nghiệp xây lắp. Trong xu thế hội nhập ngày nay, các nhà thầu quốc tế thâm nhập làm cho cuộc cạnh tranh ngày một gay gắt. Nếu biết chuẩn bị từ bây giờ, các nhà thầu Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ hoặc sẽ nhường bước cho các nhà thầu nước ngoài ngay trên sân nhà. Việc xác định những nguyên nhân gây biến động chi phí để tìm biện pháp khắc phục, đổi mới trong quản lý chi phí nhằm tiết kiệm và sử dụng chi phí một cách có hiệu quả, là cơ sở hạ giá thành sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh tranh của DN trên thị trường là công việc cấp thiết cần làm để các dự án xây lắp thực hiện được thành công và bản thân mỗi công ty nói riêng cũng như ngành xây dựng Việt Nam nói chung có thể tồn tại và phát triển. Đó cũng chính là mục tiêu hướng tới của nghiên cứu này. Trong phạm vi và điều kiện nhất định, luận văn trình bày được một số nội dung cơ bản sau:

( Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về KTQT chi phí trong các DN xây dựng.
( Nghiên cứu, khảo sát thực trạng KTQT trong DIC-Hội An.

( Hoàn thiện nội dung KTQT chi phí trong DIC-Hội An: Hoàn thiện nội dung phân loại chi phí và phương pháp xác định chi phí cho phù hợp với sản phẩm xây lắp, hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT chi phí để đánh giá kết quả của các bộ phận thông qua các báo cáo là cơ sở đưa ra các quyết định, áp dụng phương pháp định giá dự thầu để đưa ra các quyết định kinh doanh ngắn hạn, dài hạn và tổ chức bộ máy kế toán phục vụ KTQT chi phí.
Luận văn nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu cơ bản của mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên những vấn đề đề xuất trong luận văn đã được rút ra từ thực tế, nhưng đối với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành xây lắp nói riêng chắc chắn còn nhiều vấn đề mới phát sinh cần được tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện. Trong quá trình nghiên cứu, không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy cô giáo, các bạn đọc để luận văn ngày càng hoàn thiện và phong phú hơn./.
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[2]   
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Phòng 
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 KẾ TOÁN TỔNG HỢP 
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